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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. Tên chủ cơ sở:  

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam). 

 - Địa chỉ văn phòng: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai. 

 - Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Somnuk Teangchatapun. 

+ Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

+ Ngày sinh: 29/03/1965              Quốc tịch: Thái Lan 

 - Điện thoại: 02513551050. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hai thành viên 

trở lên với mã số doanh nghiệp 3600749484, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006, đăng 

ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/12/2017 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sơ Kế hoạch 

và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) thành phố Đồng Nai cấp. 

- Giấy chứng nhận đầu tư do Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai (nay 

là Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai) cấp số 

472023000041, chứng nhận lần đầu ngày 08/7/2002, chứng nhận thay đổi lần thứ 

tám ngày 15/01/2015. 

1.2. Tên cơ sở  

Nhà máy sản xuất Canxi Cacbonat, công suất 130.000 tấn/năm. 

- Địa điểm cở sở: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai.  

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

+ Quyết định số 76/QĐ-SXD ngày 26/3/2007 về việc chấp thuận thiết kế xây 

dựng công trình. 

+ Giấy phép xây dựng số 42/GPXD ngày 24/4/2012 của Ban Quản lý các KCN 

Đồng Nai. 

+ Văn bản số 61/TTrXD ngày 12/5/2015 của thanh tra Sở Xây dựng về việc 

cho ý kiến đối với công trình xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Surint Omya 

(Viet Nam). 

+ Văn bản số 622/KCNĐN-QHXD ngày 28/3/2016 về việc ý kiến về công trình 
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xây dựng Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam) của Ban Quản lý các Khu Công 

nghiệp Đồng Nai cấp.  

+ Giấy phép xây dựng số 235/GPXD-KCNĐN ngày 1/11/2017 Ban Quản lý 

các KCN Đồng Nai. 

+ Quyết định số 215/QĐ-UBND do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 22/01/2007 

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây dựng 

nhà máy sản xuất các loại sản phẩm canxi cacbonat phụ trợ, với công suất 60.000 

tấn/năm" tại KCN Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

+ Quyết định số 3607/QĐ-UBND do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 

06/12/2012 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng 

nâng công suất nhà máy sản xuất các loại sản phẩm canxi cacbonat công suất từ 

60.000 tấn/năm lên 130.000 tấn/năm” tại KCN Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai. 

+ Giấy xác nhận số 2644/GXN-UBND do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 

28/08/2014 về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục 

vụ giai đoạn vận hành tại KCN Gò Dầu, huyện Long Thành, tình Đồng Nai. 

- Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: Dự án 

nhóm B (Tổng vốn: 203.252.160.000 (hai trăm lẻ ba tỷ, hai trăm năm hai triệu, một 

trăm sáu mươi nghìn đồng)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường: cơ sở không thuộc dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại 

khoản 4 Điều 25 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 và khoản 2 Điều 5 Nghị 

định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/1/2026. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất sản phẩm canxi cacbonat. 

- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: 

thuộc nhóm III Phụ lục V Nghị định 05/2025/NĐ-CP. 

Đây là cơ sở đang trong quá trình hoạt động từ năm 2007, báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường cho dự án theo mẫu 22d ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2026/TT-BNNMT ngày 29/1/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
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07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-

BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Bảng 1. 1. Danh mục sản phẩm và công suất sản phẩm  

TT Sản phẩm 
Theo ĐTM 

Công suất  

Năm 2025 

Xin cấp 

GPMT 

(tấn sản phẩm/năm) 

1 Canxi cacbonat 130.000 84.000 130.000 

 (Nguồn: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)) 

1.3.2. Công nghệ hoạt động của cơ sở 

 

Hình 1. 1. Quy trình công nghệ sản xuất tại cơ sở 
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Thuyết minh quy trình: 

1. Nguyên liệu nhập khẩu và mua tại thị trường trong nước được vận chuyển 

về bãi chứa (đá nguyên liệu) và nhà kho (các nguyên vật liệu khác), chuẩn bị cho 

sản xuất. 

2. Đá nguyên liệu từ bãi chứa được chuyển lên bằng máy xúc trước sau và đưa 

vào phễu tiếp liệu có vòi phun sương rửa đá, tạo nên dòng nước thải sản xuất và sẽ 

được thu gom, lắng lọc, tái sử dụng tuần hoàn. Đá sạch từ phễu tiếp tục theo băng 

chuyền tải có tốc độ thiết kế là 60 tấn/giờ và được gắn nam châm kim loại để loại 

các vật liệu có gốc sắt, trước khi chuyển đến máy nghiền bằng búa. 

3. Máy nghiền đá ướt bằng búa có tốc độ thiết kế là 70 tấn/giờ cho phép nghiền 

các hạt đá qua sàng dưới 3mm và các hạt đá lớn hơn 3mm sẽ được đưa trở lại vào 

máy nghiền cho việc nghiền lần hai để đạt kích thước hạt sàng dưới 3mm. 

4. Trước khi vào máy nghiền đứng các hạt đá sàng dưới 3mm được sấy khô 

nhờ hệ thống máy sấy khí nóng bằng điện tử để đạt tới độ ẩm dưới 3%, sau đó được 

máy xúc chuyển theo băng chuyền đến tháp đầu vào của máy nghiền đứng và trang 

bị máy bơm khí qua thành tháp để tránh kết dính hoặc kết lắng. Bụi phát sinh được 

hút vào máy hút bụi dạng túi vải, rồi đưa vào băng tải xoắn ốc của máy nghiền trục 

đứng. 

5. Từ tháp đầu vào các hạt đá nghiền được đưa vào phễu cân có đèn báo của 

máy nghiền đứng nhờ băng tải xoắn ốc và máy xúc nâng. Máy nghiền đứng có công 

suất 315kW và cho phép nghiền bột đá đến kích thước 2-8µm nhờ 2 máy phân loại 

hạt Omya (gồm xyclon, quạt khí và vít tải) đạt công suất thiết kế khoảng 90.000 

tấn/năm. Các loại hạt lớn hơn 8µm được đưa trở lại máy nghiền đứng theo hệ thống 

đã mô tả ở trên. Bụi phát sinh được thu hồi nhờ máy hút bụi và đưa trở lại dòng công 

nghệ. 

6. Đối với sản phẩm không qua xử lý sẽ được chuyển đến tháp chứa sản phẩm 

khô, còn đối với sản phẩm cần qua xử lý sẽ được đưa qua máy trộn phủ bằng axit 

stearic có khí nén nóng để sấy đến nhiệt độ thích hợp. Axit stearic được đun nóng 

chảy nhờ bồn hai lớp áo tuần hoàn nước nóng đun bằng điện trở và đảm bảo phủ bột 

trong máy trộn với tốc độ 3 – 10 tấn/giờ. Sau khi được phủ bằng lớp Axit stearic, 

bột đá vôi được đưa qua máy chống kết tụ để đánh tơi, rồi qua máy phân loại hạt và 

chuyển đến tháp chứa sản phẩm khô. Bụi phát sinh được thu hồi nhờ máy hút bụi và 

đưa trở lại dòng công nghệ. 
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7. Tại nhà máy có 06 tháp chứa sản phẩm khô với thể tích 300 m²/tháp, được 

trang bị máy hút bụi để thu hồi bụi và kết nối với hệ thống đóng gói sản phẩm bằng 

một cửa trượt sản phẩm ra hệ thống băng tải xoắn ốc. 

8. Nhà máy có 2 dây chuyền đóng gói sản phẩm với 06 điểm đóng gói, mà tại 

đó sản phẩm sẽ qua các phễu nhỏ chảy xuống các túi giấy PE 25kg và 500kg được 

kiểm tra bằng cân trọng lượng. Bụi phát sinh được thu hồi nhờ máy hút bụi và đưa 

trở lại dòng công nghệ. 

9. Các sản phẩm xuất xưởng sẽ được kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng tại Phòng 

thí nghiệm của Nhà máy (Phân tích tính chất hóa học và cơ lý của sản phẩm). Sản 

phẩm đạt chất lượng được lưu kho và cung ứng thị trường, đối với sản phẩm không 

đạt sẽ quay trở lại công đoạn phủ bằng axit stearic. 

Một số hình ảnh quy trình sản xuất hiện hữu tại nhà máy. 

  

Đá nguyên liệu Băng tải chuyển đá sau rửa 

  

Máy nghiền trục đứng Tháp chứa sản phẩm khô 
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Hình 1. 2. Một số hình ảnh sản xuất tại cơ sở 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở  

Sản phẩm của cơ sở là Canxi Cacbonat, công suất 130.000 tấn/năm 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nước của cơ sở 

1.4.1. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

Danh mục nguyên liệu, nhiên, sử dụng cho hoạt động sản xuất của cơ sở được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.2. Danh mục và định mức nguyên, nhiên liệu của Nhà máy 

TT Nguyên nhiên liệu Đơn vị tính 

Khối lượng 

Xuất xứ 
Mục đích 

sử dụng Hiện nay 
Xin cấp 

GPMT 

I Nguyên liệu       

1 Đá vôi Tấn/năm 83.000 129.252 Việt Nam Nguyên 

liệu sản 

xuất 

2 Axit stearic Tấn/năm 150 234 Thái Lan 

3 Chất trợ nghiền Tấn/năm 120 188 Việt Nam 

II Bao bì đóng gói      

4 

Bao bì 25 kg (giấy) - 0,2 

kg/bao 
Cái/năm 15.240 23.813 Thái Lan 

Đóng gói 
5 

Bao bì 25 kg (nhựa) – 

0,08 kg/bao 
Cái/năm 1.130.000 1.765.625 Việt Nam 

6 

Bao bì 500 kg -1000 kg – 

1,5 kg/bao 
Cái/năm 37.300 58.281 Việt Nam 

III Nhiên liệu      

1 DIESEL OIL Kg/năm 22.400 35.000 Việt Nam 
Dùng cho 

xe xúc 

2 LPG Kg/năm 4.000 6.250 Việt Nam 
Dùng cho 

xe nâng 

3 
Dầu shell Spirax S2 ATF 

D2 
Kg/năm 22.400 35.000 Việt Nam 

Bảo dưỡng 

thiết bị 

 (Nguồn: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)) 

Ghi chú:  

- Axit stearic tinh khiết là loại axít béo no, không độc hại đối với người và động 

vật. tồn tại ở thể rắn (kết tinh), có nhiệt độ nóng chảy khá cao (50 – 55°C); công thức 

hóa học là CH3(CH2)16COOH hay C17H35COOH đây là công thức của axit stearic. 

Phân tử lượng =284g, d-0.94 kg/l. Là axit béo không độc hại với người và vật. Trong 
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sản xuất: 1 tấn bột CaCO3 dùng ít nhất 8kg và nhiều nhất là 11kg axit stearic, Tùy 

từng sản phẩm mà lượng phủ axit stearic sẽ khác nhau. 

- Đá vôi nguyên liệu khai thác tại Việt Nam theo quy định của Luật khoáng sản 

năm 1996, có hàm lượng Ca2CO3 và không thấp hơn 98% (hàm lượng tạp chất dưới 

2%), được vận chuyển bằng tàu tải trọng 5.000 tấn về cảng Gò Dầu (bải tạm ở cầu 

tàu), sau đó vận chuyển về khu vực dự án bằng xe vận tải (về bãi chứa đá nguyên 

liệu). Bãi chứa đá nguyên liệu có công suất chứa tối đa là 15.000 tấn (trung bình là 

11.500 tấn) trên diện tích chứa 4.500 m² và độ cao chất đá nguyên liệu là từ 3 m đến 

4 m. 

Bảng 1.3. Danh mục và định mức hóa chất của Nhà máy 

Stt Hóa chất 

Đơn 

vị 

tính 

Nhu cầu sử 

dụng/năm 
Đặc tính 

Mục đích sử 

dụng Thực 

tế 

Xin cấp 

GPMT 

1 
Calcium 

Hypochlorite 
Kg 1.400 2.188 

Chất bột hoặc hạt, mùi chlor, 

màu trắng, trắng xám, tan 

trong nước 

Rửa nguyên 

liệu đầu vào 

2 Diethylene Glycol Kg 100.000 156.250 
Chất lỏng, trong suốt, không 

màu, không mùi 
Trợ nghiền 

3 Acid béo C16-19 Kg 150.000 234.375 

Dạng rắn, mảnh, viên hình 

thoi, màu trắng, mùi béo nhẹ, 

không tan trong nước 

Nguyên liệu 

phụ trợ 

4 

MPG BIOG 

1,2-Propylene 

Glycol 

Kg 20.000 31.250 
Chất lỏng, không màu, 

không mùi, tan trong nước 
Trợ nghiền 

 Tổng cộng  271.400 424.063   

(Nguồn: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)) 

➢ Định mức cân bằng vật chất: 

Stt Tên sản phẩm 
Khối lượng sử dụng 

(Tấn/năm) 

Khối lượng 

sản phẩm 

(Tấn/năm) 

Chất thải phát sinh 

(Tấn/năm) 

1 Canxi cacbonat 

130.098,4 

(đá vôi, axit stearic, chất 

trợ nghiền,....) 

130.000 

98,4 

(đá vụn, bụi, sản phẩm 

lỗi) 

233 

Bao bì đóng gói 
- 

12 

Bao bì thải bỏ 

1.4.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

a) Nhu cầu và nguồn cung cấp điện 

* Nguồn cung cấp điện: 
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Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy do 

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai thông qua mạng lưới cấp điện KCN cung 

cấp. 

Nhu cầu dùng điện gồm: 

+ Điện cung cấp cho các nhà quản lý, điều hành. 

+ Điện cung cấp cho máy móc, thiết bị và phục vụ sản xuất. 

+ Điện cung cấp cho nhà ăn ca của công nhân. 

+ Điện cung cấp cho hệ thống điều hòa không khí của nhà máy. 

* Nhu cầu tiêu thụ điện: 

- Nhu cầu điện tiêu thụ của nhà máy hiện hữu theo hóa đơn sử dụng điện năm 

2025 như sau: 

Bảng 1. 4. Nhu cầu dùng điện hiện hữu của nhà máy 

STT Tháng Lượng điện tiêu thụ (kWh/tháng) 

1 Tháng 01/2025 650.943 

2 Tháng 02/2025 682.282 

3 Tháng 03/2025 840.353 

4 Tháng 04/2025 900.089 

5 Tháng 05/2025 843.409 

6 Tháng 06/2025 899.243 

7 Tháng 07/2025 693.911 

8 Tháng 08/2025 753.952 

9 Tháng 09/2025 656.811 

10 Tháng 10/2025 801.439 

11 Tháng 11/2025 884.320 

12 Tháng 12/2025 799.281 

Trung bình 783.836  

(Nguồn: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)) 

Nhu cầu sử dụng điện khi cơ sở hoạt động với công suất tối đa khoảng 

1.264.525 Kwh/tháng. 

b) Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 

* Nguồn cung cấp nước: 
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Nguồn nước cấp cho Nhà xưởng được lấy từ nguồn nước do đơn vị hạ tầng 

KCN Gò Dầu cung cấp. 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

Nước cấp cho nhà máy hiện tại được sử dụng chủ yếu cho các mục đích sau: 

nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất, tưới cây. Theo hoá đơn sử dụng nước trong năm 

2025 lượng nước sử dụng của cơ sở khoảng 42,5 m3/ngày.đêm cụ thể như sau:  

Bảng 1. 5. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước hiện hữu của nhà máy 

STT Thời gian 
Lượng nước sử dụng 

(m3/tháng) 

1 Tháng 01/2025 774 

2 Tháng 02/2025 1.008 

3 Tháng 03/2025 985 

4 Tháng 04/2025 1.107 

5 Tháng 05/2025 973 

6 Tháng 06/2025 799 

7 Tháng 07/2025 761 

8 Tháng 08/2025 876 

9 Tháng 09/2025 804 

10 Tháng 10/2025 929 

11 Tháng 11/2025 782 

12 Tháng 12/2025 1.029 

 Lượng nước cao nhất  1.208 

Nhu cầu sử dụng nước sử dụng tối đa tại cơ sở như sau: 

+ Nước cấp cho mục đích sinh hoạt: Nhà máy dự kiến sẽ sử dụng tối đa 35 

lao động. Theo tiêu chuẩn QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng về quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, lượng nước sử dụng là 80 

lít/người/ngày.đêm, lượng nước cấp cho sinh hoạt như sau: 

Qsh = 80lít/người × 35 người = 2,8 m3/ngày 

+ Nước cấp cho hoạt động sản xuất: 

- Nước rửa đá nguyên liệu tại phễu tiếp liệu khoảng 91m³/ngày. 

- Nước cấp cho phòng thí nghiệm (chủ yếu để phân tích thành phần hóa học 

sản phẩm) có lưu lượng rất nhỏ khoảng 0,05m³/ngày. 

- Nước dập bụi tại công đoạn bốc dỡ và xúc chuyển đá nguyên liệu khoảng 1 

m3/ngày. 
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+ Nước tưới cây, tạo ẩm đường bộ:  

Theo tiêu chuẩn QCVN 01:2021/BXD (chủ đầu tư sẽ thực hiện việc quản lý 

cây xanh và làm rõ nhu cầu nước tưới cây xanh, rửa đường). 

Qtc = 3,5lít/m2 × 3.000,12 m2 = 10,5 m3/ngày.đêm 

Qđường. sân bãi = 0,5 lít/m2 x 3.046,21 m2 = 1,5 (m3/ngày) 

+ Nước PCCC: Lượng nước phục vụ cho hoạt động chữa cháy được lưu trữ ở 

bể nước ngầm, lượng nước PCCC không mang tính chất sử dụng thường xuyên.  

Tổng nhu cầu sử dụng nước tối đa của dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy:  

TT Mục đích 
Định mức sử 

dụng nước 
Khối lượng 

Lưu 

lượng 

cấp nước 

hiện nay 

(m3/ngày) 

Lưu 

lượng 

cấp nước 

tối đa 

(m3/ngày) 

Ghi 

chú 

1 
Sinh hoạt của công 

nhân 

80 

lít/người.ngày 
35 người 2,8 2,8 

Xả thải 

100% 

2 
Nước rửa đá 

nguyên liệu 

0,1 

m3/tấn/ngày 
421 tấn/ngày 27 42 

Tuần 

hoàn tái 

sử dụng  

3 
Nước cấp cho 

phòng thí nghiệm 
-  0,04 0,05 

Xả thải 

80% 

4 

Nước dập bụi tại 

công đoạn bốc dỡ 

và xúc chuyển đá 

nguyên liệu 

0,5 lít/m2 1.844,18 m2 0,6 1 

Bay hơi 

nước 

không 

xả thải 

5 
Nước tưới cây 

xanh 
4lít/m2 3.000,12 m2 10,5 10,5 

Không 

xả thải 
6 

Nước sân đường 

nội bộ 
0,5 lít/m2 3.046,21 m2 1,5 1,5 

 Tổng cộng  42,5 57,9  

(Nguồn: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)) 

1.5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu 

sản xuất phải nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống 

thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu. 

Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất. 
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1.6. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình 

bảo vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường  

1.6.1. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải  

Cơ sở thực hiện trên khu đất có diện tích 31.136,7 m2 của công ty tại KCN Gò 

Dầu, xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai. Các hạng mục công trình hiện hữu của cơ 

sở cụ thể như sau: 

 Bảng 1.7. Hạng mục công trình 

Stt Hạng mục công trình 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Tỷ lệ Ghi chú 

I Hạng mục công trình chính    

1 Nhà xưởng + kho + văn phòng 2257,5 7,25  

2 Silo sản phẩm 281 0,90  

3 Silo cấp liệu 57 0,18  

4 
Tòa nhà sản xuất 

850,2 2,73 
HT nghiền Ball 

Mill 

5 Nhà stearate 32,85 0,11  

6 
Nhà nghiền cấp liệu 

145,5 0,47 
HT nghiền 

Hammer Mill 

7 
Nhà xưởng mở rộng 

749,52 2,41 
HT nghiền 

Table Mill 

8 Nhà kho mở rộng 827,5 2,66  

9 Kho đá 1844,18 5,92  

10 Kho axit 170,69 0,55  

11 
Nhà xưởng (giai đoạn mở rộng) 

320 1,03 
HT nghiền My 

Mill 

II Hạng mục công trình phụ trợ  -  

12 Nhà bảo vệ 14 0,04  

13 Nhà xe 360 1,16  

14 Phòng điện 160,82 0,52  

15 Nhà ăn 54 0,17  

16 Mái che nhà xe 90 0,29  

III Công trình bảo vệ môi trường  -  

17 Khu lưu giữ chất thải sinh hoạt 38 0,10  

18 
Khu lưu giữ chất thải công nghiệp 

thông thường 
25 0,10 
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19 Khu lưu giữ chất thải nguy hại 13 0,05  

20 
Hệ thống xử lý nước thải + sân phơi 

bùn 
665 2,14 

 

VI Diện tích cây xanh 6.227,34 20,00  

V Diện tích sân đường nội bộ 15.953,60 51,24  

 DIỆN TÍCH KHU ĐẤT 31.136,7 100,00  

(Nguồn: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)) 

Ghi chú: Công ty không có hoạt động cải tạo, xây dựng thêm nhà xưởng sau 

khi được cấp giấy phép môi trường. 

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của nhà máy: 

Bảng 1. 8. Bảng tổng hợp công trình bảo vệ môi trường hiện hữu 

STT Công trình xử lý chất thải Công suất Số lượng hệ thống 

I Khí thải   

1 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn 

nghiền đứng (nghiền bàn) 
35.000 m3/giờ 1 

2 

Hệ thống xử lý bụi công đoạn 

phân tách hạt sau hệ thống 

nghiền bi sắt 1 

23.000 m3/giờ 1 

3 

Hệ thống xử lý bụi công đoạn 

phân tách hạt sau hệ thống 

nghiền bi sắt 2 

26.100 m3/giờ 1 

4 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn 

nghiền bi sắt 
10.500 m3/giờ 1 

5 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn 

tráng phủ axit 
10.500 m3/giờ 1 

6 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn 

nghiền My Mill 
8.500 m3/giờ 1 

7 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn 

đóng gói túi 25kg (Luzim) 
7.400 m3/giờ 1 

8 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn 

đóng gói túi 25kg (Haver coat) 
7.400 m3/giờ 1 

9 

Hệ thống xử lý bụi công đoạn 

đóng gói túi 25kg (Haver 

Uncoat) 

7.400 m3/giờ 1 

10 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn 

đóng gói túi lớn (500~1000 kg) 
2.500 m3/giờ 1 

11 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn 

xả xe bồn  
2.500 m3/giờ 1 
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STT Công trình xử lý chất thải Công suất Số lượng hệ thống 

12 
Hệ thống xử lý bụi của bồn 

chứa sản phẩm (Silo 5 NEW) 
1.800 m3/giờ 1 

13 
Hệ thống xử lý bụi của bồn 

chứa sản phẩm (Silo OM1) 
1.800 m3/giờ 1 

14 
Hệ thống xử lý bụi của bồn 

chứa sản phẩm (Silo OM1T) 
1.800 m3/giờ 1 

15 
Hệ thống xử lý bụi của bồn 

chứa sản phẩm (Silo OM5) 
1.800 m3/giờ 1 

16 
Hệ thống xử lý bụi của bồn 

chứa sản phẩm (Silo OM5T) 
1.800 m3/giờ 1 

17 
Hệ thống xử lý bụi của bồn 

chứa sản phẩm (Silo OM2)  
1.800 m3/giờ 1 

18 
Hệ thống xử lý bụi của bồn 

chứa sản phẩm (Silo OM2T) 
1.800 m3/giờ 1 

19 
Hệ thống xử lý bụi của phiễu 

nạp liệu hệ thống tráng phủ 
2.500 m3/giờ 1 

II Nước thải   

1 Bể tự hoại 03 ngăn 11 m3/bể 3 

2 
Hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất 
60 m3 1 

III Chất thải rắn   

1 Khu lưu giữ chất thải sinh hoạt 38 m2  1 

2 
Khu lưu giữ chất thải công 

nghiệp thông thường 
25 m2  1 

3 Khu lưu giữ chất thải nguy hại 13 m2 1 

 (Nguồn: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)) 

6.2. Công trình bảo vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp: 

Không có. 

1.7. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.7.1. Nhu cầu sử dụng lao động tại cơ sở 

Bảng 1. 9. Nhu cầu lao động tại cơ sở 

STT Nhu cầu lao động Số lượng hiện nay Tối đa 

1  Lao động nhà máy 35 35 

2  Số ca làm việc 3 ca/ngày (ca 8giờ) 3 ca/ngày (ca 8giờ) 

3  Số ngày làm việc 312 ngày/năm 312 ngày/năm 
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1.7.2. Tiến độ thực hiện  

- Tháng 04-06/2026: Hoàn thành các thủ tục pháp lý cho cơ sở; 

-Tháng 07/2025-12/2026: Vận hành thử nghiệm; 

- Tháng 1 năm 2027: Dự án chính thức đi vào hoạt động. 

1.7.3. Máy móc, thiết bị chính phục vụ sản xuất tại cơ sở 

Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình hoạt động của cơ sở như sau: 

Bảng 1. 10. Bảng danh mục máy móc thiết bị tại cơ sở 

Stt Tên thiết bị 
Công suất 

(kw) 

Số lượng 

(thiết bị) 
Vị trí lắp đặt 

I 

THỆ THỐNG NGHIỀN 

THÔ (HỆ THỐNG 

NGHIỀN SƠ CẤP) 

  

KHU VỰC 

NGHIỀN THÔ 
1 Sàng rung 22,0 1 

2 Bơm rửa đá 30,0 1 

3 Máy kẹp hàm 75,0 1 

4 Vít tải cát thải 28,5 1 

II 

HỆ THỐNG NGHIỀN THÔ 

(HỆ THỐNG NGHIỀN 

THỨ CẤP) 

   

5 Băng tải 22,0 1 

KHU VỰC 

NGHIỀN THÔ 

6 Sàng rung 3,0 1 

7 Gàu tải 15,0 2 

8 Máy nghiền búa 90,0 1 

9 Motor sàng rung 18,5 1 

III 
HỆ THỐNG MÁY 

NGHIỀN MY MILL 
   

10 Băng tải 5,5 1 

KHU VỰC MÁY 

NGHIỀN MY 

MILL 

11 Vít tải 3,0 2 

12 Máy phân loại hạt 30,0 1 

13 Máy nghiền My mill 132,0 1 

14 Van xoay 1,1 1 

15 Quạt hút 55,0 2 

16 Bơm chất trợ nghiền 1,1 1 

IV 
HỆ THỐNG MÁY 

NGHIỀN KIỂU BI 
   

17 Vít tải 5,5 2 

KHU VỰC MÁY 

NGHIỀN KIỂU BI 

18 Bơm chất trợ nghiền 1,1 1 

19 Máy nghiền kiểu bi 600,0 1 

20 Bơm dầu bôi trơn 1,1 1 

21 Gàu tải 22,0 1 

22 Vít tải 15,0 1 

23 Van xoay 1,5 1 

24 Van xoay 1,1 2 
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25 Vít tải 7,5 1 

V 

HỆ THỐNG MÁY 

NGHIỀN KIỂU BI (HỆ 

THỐNG PHÂN LOẠI HẠT 

#1) 

   

26 Quạt 5,5 1 

KHU VỰC MÁY 

NGHIỀN KIỂU BI 

27 Bơm dầu bôi trơn 0,3 1 

28 Máy phân loại hạt 1 90,0 1 

29 Van xoay 1,1 2 

30 Lọc bụi 250,0 1 

31 Vít tải 7,5 1 

32 Gàu tải 18,5 1 

33 Vít tải 22,0 1 

34 Bơm dầu làm mát 0,3 2 

35 Vít tải 5,5 1 

36 Sàn rung 1,1 1 

VI 

HỆ THỐNG MÁY 

NGHIỀN KIỂU BI (HỆ 

THỐNG PHÂN LOẠI HẠT 

#2) 

   

37 Quạt 5,5 1 

KHU VỰC MÁY 

NGHIỀN KIỂU BI 

38 Bơm dầu bôi trơn 0,3 1 

39 Máy phân loại hạt #2 90,0 1 

40 Van xoay 1,1 2 

41 Lọc bụi 225,0 1 

42 Bơm dầu làm mát 0,3 2 

43 Vít tải 5,5 1 

VII 
HỆ THỐNG PHỦ AXIT 

BÉO 
   

44 Bơm nước nóng 0,8 1 

KHU VỰC PHỦ 

AXIT BÉO 

45 Bơm axit stearic 1,1 1 

46 Băng tải cân 2,2 1 

47 Máy trộn 1 55,0 1 

48 Máy trộn 2 75,0 1 

49 Máy phân loại hạt 37,0 1 

50 Van xoay 1,1 2 

51 Vít tải 7,5 1 

52 Quạt lọc bụi 7,5 1 

53 Van xoay 2,0 1 

54 Quạt hút 55,0 2 

55 Van xoay 2,2 2 

56 Vít tải 5,5 2 

57 Van xoay 2,2 3 

58 Sàng rung 1,1 2 

59 Lọc bụi 132,0 1 

60 Sàng rung 2 2,2 1 

VII

I 

HỆ THỐNG MÁY 

NGHIỀN BÀN 
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61 Vít tải 2,2 1 

KHU VỰC MÁY 

NGHIỀN BÀN 

62 Gàu tải 3,7 1 

63 Lọc bụi 3,0 1 

64 Vít tải 7,5 2 

65 Van xoay 3,7 1 

66 Vít tải 2,2 1 

67 Quạt 3,7 1 

68 Bơm dầu hộp số 7,5 1 

69 Bơm dầu thủy lực 15,0 1 

70 Máy nghiền bàn 320,0 1 

71 Máy phân loại hạt 22,0 6 

72 Vít tải 3,7 1 

73 Van xoay 2,2 1 

74 Quạt máy nghiền 240,0 1 

75 Quạt hút 90,0 1 

76 Con lăn 15,0 1 

77 Con lăn 3,7 3 

78 Quạt làm mát hộp số 0,4 1 

79 Quạt làm mát con lăn 5,5 1 

80 
Quạt làm mát hệ thống thủy 

lực 
0,4 1 

IX 

KHU VỰC SILO (SẢN 

PHẨM KHÔNG TRÁNG 

PHỦ) 

   

81 Lọc bụi 7,5 1 

KHU VỰC SILO 

THÀNH PHẨM 

82 Van xoay 2,2 4 

83 Vít tải 5,5 1 

84 Lọc bụi 7,5 1 

85 Sàng rung 2,2 2 

86 Lọc bụi 5,5 1 

87 Vít tải 11,0 1 

88 Vít tải 22,0 1 

X 
KHU VỰC SILO (SẢN 

PHẨM CÓ TRÁNG PHỦ) 
   

89 Lọc bụi 7,5 2 

KHU VỰC SILO 

THÀNH PHẨM 

90 Van xoay 2,2 2 

91 Vít tải 11,0 2 

92 Sàn rung 2,2 2 

XI 
KHU VỰC ĐÓNG GÓI 

(SẢN PHẨM TRÁNG PHỦ) 
   

93 Máy đóng gói 23,0 1 

KHU VỰC ĐÓNG 

GÓI 

94 Cân băng tải 2,2 1 

95 Cân băng tải 2,5 1 

96 Băng tải 1,5 1 

97 Quạt lọc bụi 22,0 1 

98 Van xoay 1,5 1 
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XII 

KHU VỰC ĐÓNG GÓI 

(SẢN PHẨM KHÔNG 

TRÁNG PHỦ #1) 

   

99 Máy đóng gói 23,0 1 

KHU VỰC ĐÓNG 

GÓI 

100 Băng tải 2,2 1 

101 Băng tải 2,5 1 

102 Băng tải 1,5 1 

103 Quạt lọc bụi 22,0 1 

104 Van xoay 1,5 1 

XII

I 

KHU VỰC ĐÓNG GÓI 

(SẢN PHẨM KHÔNG 

TRÁNG PHỦ #2) 

   

105 Máy đóng gói 11,0 1 

KHU VỰC ĐÓNG 

GÓI 

106 Băng tải 2,2 1 

107 Băng tải 2,5 1 

108 Băng tải 1,5 1 

109 Quạt lọc bụi 22,0 1 

110 Van xoay 1,5 1 

XI

V 

KHU VỰC ĐÓNG GÓI 

(BAO LỚN) 
   

111 Rotary valve 1,5 3 
KHU VỰC ĐÓNG 

GÓI 
112 Hydraulic pump 7,5 3 

113 Vibration motor 2,2 3 

XV

II 

HỆ THỐNG MÁY NÉN 

KHÍ 
   

114 Máy nén khí Sullair 160,0 1 

PHÒNG MÁY 

NÉN KHÍ 

115 
Máy nén khí Atlas Copco 

GA75 
75,0 1 

116 Máy nén khí Sullair 100hp  75,0 1 

117 Máy nén khí Sullair 200 hp 150,0 1 

(Nguồn: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)) 
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 CHƯƠNG II.  SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

 KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 

Theo Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 

Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27/2/2026 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vị trí cơ sở 

đầu tư thực hiện tại KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, phù hợp với quy 

hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai). 

KCN Gò Dầu đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường 

số 44/GPMT-BTNMT ngày 16/01/2025.Ngành nghề của cơ sở là sản xuất vôi, do 

đó việc triển khai thực hiện tại địa điểm nêu trên hoàn toàn phù hợp với phân khu 

chức năng và quy hoạch nghành nghề thu hút đầu tư vào KCN Gò Dầu đã được phê 

duyệt theo Giấy phép môi trường. Các ngành nghề sản xuất kinh doanh được phép 

thu hút đầu tư vào KCN Gò Dầu, gồm có: 

+ Sản xuất dầu nhờn (pha chế sản phẩm từ dầu mỏ tinh chế), lưu chứa và phân 

phối các sản phẩm dầu nhờn. 

+ Sản xuất hoá chất, phân bón; sản xuất nhựa, chất dẻo. 

+ Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma 

tít. 

+ Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. 

+ Sản xuất sản phẩm từ plastic. 

+ Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh. 

+ Sản xuất sản phẩm chịu lửa. 

+ Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. 

+ Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác. 

+ Sản xuất vôi. 

+ Sản xuất thạch cao. 
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+ Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao. 

+ Sản xuất chất kết dính từ nhựa đường. 

+ Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng. 

+ Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống. 

Ghi chú: Các ngành nghề thu hút đầu tư không có công đoạn xi mạ. 

- Sự phù hợp với phân vùng môi trường: 

+ UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 

19/10/2015 về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 

06/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 

35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015. 

+ Về sự phù hợp của cơ sở đối với phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải: 

Dự án đấu nối nước thải sau xử lý sơ bộ vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của KCN Gò Dầu để tiếp tục xử lý, không xả trực tiếp nước thải ra ngoài môi 

trường. Chất lượng nước thải sau xử lý tại Nhà máy XLNT tập trung KCN Gò Dầu 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp (Cột B, Kq = 1,1 và Kf = 1,1) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là rạch Bàu 

Riêu, sau đó chảy ra sông Thị Vải, do đó  KCN Gò Dầu có vị trí hoàn toàn phù hợp 

với phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành 

(sông Thị Vải đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai có khả năng tiếp nhận nước thải loại 

B).  

Vị trí cơ sở trên KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai, trên khu 

đất quy hoạch đất công nghiệp, phù hợp với phân khu chức năng của KCN, KCN 

đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy 

định. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung KCN Gò Dầu 

Nước thải phát sinh của dự án phải được xử lý đạt giới hạn đấu nối nước thải 

KCN Gò Dầu trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của 

KCN. Nước thải của dự án cùng với nước thải phát sinh từ các nhà máy khác trong 

KCN, sẽ được dẫn về xử lý tại Nhà máy XLNT tập trung KCN Gò Dầu. Chất lượng 
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nước thải sau xử lý của KCN Gò Dầu đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột B, Kq = 1,1 và Kf = 1,1) trước khi thải 

ra nguồn tiếp nhận là rạch Bàu Riêu, sau đó chảy ra sông Thị Vải. 

* Hiện trạng thu gom, xử lý nước thải của KCN Gò Dầu: 

Mạng lưới thu gom nước thải của KCN Gò Dầu được thiết kế riêng biệt hoàn 

toàn với hệ thống thu gom thoát nước mưa, đảm bảo về mặt kỹ thuật và vệ sinh môi 

trường. Cống thoát nước thải chung của KCN Gò Dầu được xây lắp là cống bê tông 

ly tâm đặt ở trục chính dọc và chính ngang theo dạng xương cá, các tuyến ống nhánh 

từ các nhà máy ra nối vào cống chính trên trục chính rồi chảy về Nhà máy XLNT 

tập trung của KCN theo chế độ tự chảy. 

Theo nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 của KCN Gò 

Dầu, tình hình đấu nối nước thải như sau: 

+ Số cơ sở đấu nối nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN: 25 

doanh nghiệp. Lượng nước thải đấu nối về Nhà máy XLNT tập trung KCN Gò Dầu 

để xử lý khoảng 269 m3/ngày đêm. 

+ Số cơ sở được miễn trừ đấu nối: 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH Nhựa và 

Hóa chất TPC Vina – Doanh nghiệp được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước). Lưu lượng nước sau xử lý xả thải ra ngoài môi trường 

theo giấy phép xả thải là 861 m3/ngày. 

+ Số cơ sở không/chưa đấu nối theo quy định và tổng lượng nước thải phát sinh 

của các cơ sở này: Không có. 

Công trình xử lý nước thải: Nhà máy XLNT tập trung KCN Gò Dầu được đầu 

tư xây dựng với công suất thiết kế giai đoạn 1: 500 m3/ngày.đêm, có nhiệm vụ tiếp 

nhận và xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong KCN Gò Dầu. 

+ Công nghệ xử lý nước thải là công nghệ bùn hoạt tính hiếu khí (kết hợp xử 

lý hóa lý). 

+ Công suất vận hành thực tế: 269 m3/ngày.đêm (trung bình từ tháng 01/2025 

đến tháng 12/2025). 

+ Công trình xử lý nước thải đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 44/GPMT-BTNMT ngày 16/01/2025 với lưu lượng xả thải lớn 

nhất là 500 m3/ngày.đêm. 

* Đánh giá khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)                               21 

tập trung KCN Gò Dầu: 

Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 KCN Gò Dầu của Công 

ty Cổ phần Sonadezi Long Bình, Nhà máy XLNT tập trung KCN Gò Dầu hiện đang 

tiếp nhận nước thải từ các nhà máy thứ cấp hoạt động trong KCN với lưu lượng 269 

m3/ngày (đạt 54 % công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN). 

Cơ sở đi vào hoạt động, lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà khoảng 2,85 

m3/ngày.đêm. Do đó, Nhà máy XLNT tập trung KCN Gò Dầu hoàn toàn có khả năng 

tiếp nhận và xử lý nước thải phát sinh từ dự án. 

Tiêu chuẩn đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 

của KCN Gò Dầu được thể hiện chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 2. 1. Tiêu chuẩn đấu nối nước thải KCN Gò Dầu 

TT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn đấu nối nước thải 

KCN Gò Dầu 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 Màu Pt/Co 150 

3 pH - 5-10 

4 BOD5 mg/l 300 

5 COD mg/l 500 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 300 

7 Asen mg/l 0,11 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,011 

9 Chì mg/l 0,55 

10 Cadimi mg/l 0,11 

11 Crom (VI) mg/l 0,11 

12 Crom (III) mg/l 1,1 

13 Đồng mg/l 2,2 

14 Kẽm mg/l 3,3 

15 Niken mg/l 0,605 

16 Mangan mg/l 1,1 

17 Sắt mg/l 5,5 

18 Tổng Xianua mg/l 0,11 
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TT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn đấu nối nước thải 

KCN Gò Dầu 

19 Tổng Phenol mg/l 0,55 

20 Dầu mỡ khoáng mg/l 20 

21 Sunfua mg/l 0,55 

22 Florua mg/l 5 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 20 

24 Tổng Nitơ mg/l 80 

25 Tổng Phốt pho mg/l 20 

26 Clo dư mg/l 2,2 

27 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo 

hữu cơ 
mg/l 0,11 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt 

pho hữu cơ 
mg/l 1,1 

29 Tổng PCB mg/l 0,011 

31 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

(Nguồn: GPMT số 44/GPMT-BTNMT ngày 16/01/20225 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi) 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải.  

- Nước mưa chảy tràn từ mái nhà sẽ theo các ống đứng PVC Ø90, sau đó thoát 

vào mương thu nước bằng ống PVC Ø90 đặt dọc tuyến đường nội bộ trong khu đất 

dự án. Sau đó nước mưa được chảy về các cống thoát HDPE Ø300-500 của KCN 

Gò Dầu tại 01 vị trí trên đường số 3 

- Hệ thống thoát nước mưa bao gồm: các ống dẫn PVC Ø90; các hố ga xây bằng 

gạch, đáy bê tông đá (40x60), mác 100, có hố thu cặn sâu 300, với kích thước 

(500x500), (800x800) và (1000x1000); các cống thoát HDPE Ø300-500. 

- Tọa độ vị trí thoát nước mưa: X = 1178718; Y: 420943 

- Quy trình thoát nước mưa tại cơ sở như sau: 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn của Cơ sở 

Ngoài ra, Công ty có bố trí công nhân quét dọn, thu gom vệ sinh hàng ngày để 

hạn chế các chất bẩn có trên mặt bằng Công ty nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước 

cũng như tạo môi trường sạch sẽ trong Công ty. Đối với lượng chất rắn lắng tại các 

hố ga như: đất cát, rác,… được định kỳ nạo vét, thu gom, xử lý theo quy định để 

tránh tắc nghẽn cống thoát nước mưa. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Bảng 3. 1. Bảng thống kê lượng nước thải phát sinh của cơ sở 

TT Mục đích 

Lưu lượng xả 

thải hiện nay 

(m3/ngày) 

Lưu lượng xả 

thải tối đa 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

1 Sinh hoạt của công nhân 2,8 2,8 Xả thải 100% 

2 
Nước thải từ phòng thí 

nghiệm 
0,032 0,04 Xả thải 80% 

Nước mưa chảy 

tràn 

Hố ga,song chắn 

rác 
Mạng thoát nước mưa 

của Nhà máy 
Hệ thống thoát nước  

của KCN  

Thùng thu gom 
Rác, cặn 
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3 Nước rửa đá nguyên liệu 0 0 

Tuần hoàn tái 

sử dụng 

không xả thải 

4 

Nước dập bụi tại công đoạn 

bốc dỡ và xúc chuyển đá 

nguyên liệu 

0 0 
Bay hơi nước 

không xả thải 

5 Nước tưới cây xanh 0 0 Không xả 

thải 6 Nước sân đường nội bộ 0 0 

 Tổng cộng 2,832 2,84  

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải từ các nhà vệ sinh sử dụng ống nhựa uPVC; 

đoạn đầu của hệ thống sử dụng ống Ø 60–114 mm, rồi theo các ống dẫn Ø114 mm 

đưa về 02 bể tự hoại. Nước sau bể tự hoại sử dụng ống uPVC Ø 114 mm cùng với 

nước thải từ hoạt động rửa tay chân của công nhân viên được đấu nối vào đường 

thu gom nước thải uPVC Ø 300-500 mm vào hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Gò Dầu để tiếp tục xử lý tại 01 vị trí trên đường số 3. 

- Nước thải sản xuất: 

Nước thải từ quá trình rửa đá nguyên liệu được thu gom vào bể lắng để lắng 

lọc, tách rác bùn thải và được bơm tuần hoàn tái sử dụng cho quá trình sản xuất.  

Nước thải từ phòng thí nghiệm theo đường ống nhựa uPVC Ø114 mm vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN Gò Dầu để tiếp tục xử lý tại 01 vị trí trên đường 

số 3. 

- Vị trí đấu nối nước thải sinh hoạt và sản xuất về 01 hố ga nằm trên tuyến thu 

gom của KCN Gò Dầu trên đường số 03. Hố ga được bố trí bên ngoài hàng rào của 

nhà máy. Ví trí đấu nối nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại điểm 

a, b, khoản 3, điều 48, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

- Tọa độ vị trí thoát nước thải: 01 vị trí trên đường số 3: X = 1178638; Y: 

420933. 

Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải của cơ sở được đính kèm tại 

phần phụ lục báo cáo. 

3.1.3. Xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh được thu gom bằng đường ống 

nhựa uPVC; đoạn đầu của hệ thống sử dụng ống Ø 60–114 mm, rồi theo các ống 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)                               25 

dẫn Ø114 mm đưa về bể tự hoại. Nước sau bể tự hoại sử dụng ống uPVC Ø 114 

mm cùng với nước thải từ hoạt động rửa tay chân của công nhân viên được đấu nối 

vào đường thu gom nước thải uPVC Ø 300-500 mm vào hệ thống thu gom nước 

thải của KCN. 

Sơ đồ của bể tự hoại 3 ngăn được thể hiện trong hình sau: 

 

Hình 3. 2. Mặt cắt công nghệ bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự hoại 2 ngăn được xây dựng bằng gạch, đậy bằng tấm đan. Nguyên tắc 

hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, cặn lắng được giữ lại 

trong bể từ 6 – 8 tháng, dưới tác động của các VSV, các chất hữu cơ bị phân giải, 

một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu 

quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 65 – 70% và BOD5 là 60 – 65%. 

Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Cặn 

lắng ở dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 6 – 8 tháng sử dụng, 

cặn này được hút ra theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đưa đi xử lý. 

Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn 

tiếp tục lắng xuống đáy, nước được VSV yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu 

cơ trong nước. Sau đó, thoát ra hố ga thu gom nước thải của KCN. 

Phần cặn được lưu lại phân huỷ kỵ khí trong bể, phần nước sau xử lý đạt giới 

hạn tiếp nhận của KCN trước khi đấu nối về hệ thống thu gom dẫn về nhà máy xử 

lý nước thải tập trung của KCN. Ngoài ra, một số biện pháp sau đây sẽ được thực 

hiện: 

Tránh không để rơi vãi xăng dầu, xà phòng, ... xuống bể tự hoại. Các chất này 

làm thay đổi môi trường sống của các vi sinh vật, do đó giảm hiệu quả xử lý của 

bể tự hoại. Biện pháp này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ 

lửng trong nước thải. 
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Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ thuê xe hút chuyên dùng (loại xe 

hút hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả xử lý tương 

đối cao. 

Công ty không nấu ăn trực tiếp mà thuê đơn vị phục vụ suất ăn công nghiệp, vì 

vậy không phát sinh nước thải từ quá trình nấu ăn. 

b. Nước thải sản xuất 

- Nước thải từ phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm của cơ sở chỉ thực hiện các 

hoạt động hóa phân tích nhằm kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản 

phẩm đầu ra. Các chỉ tiêu phân tích chủ yếu bao gồm hàm lượng CaCO₃, MgCO₃, 

độ trắng, độ ẩm, kích thước hạt, khối lượng riêng, hàm lượng tạp chất và một số chỉ 

tiêu hóa lý khác theo yêu cầu kiểm soát chất lượng sản phẩm. Do đó, lượng nước sử 

dụng và nước thải phát sinh rất ít, chủ yếu từ hoạt động rửa dụng cụ thí nghiệm. 

Nước thải phát sinh có lưu lượng nhỏ khoảng 0,04 m3/ngày, thành phần ô nhiễm đơn 

giản, nồng độ các chất ô nhiễm thấp. Vì vậy, toàn bộ lượng nước thải này được thu 

gom và đấu nối trực tiếp vào hệ thống thu gom nước thải của KCN để đưa về 

HTXLNTTT của KCN xử lý. 

- Nước thải từ quá trình rửa đá nguyên liệu 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ thu gom nước thải sản xuất 

Nước cấp được dẫn vào bể thu gom (bể chứa nước sản xuất). Từ bể thu gom, 

nước được cấp đến khu vực rửa đá để phục vụ quá trình rửa nguyên liệu. 

Nước thải phát sinh từ công đoạn rửa đá mang theo cặn đất, bùn và các hạt rắn 

lơ lửng được thu gom và dẫn về bể lắng. Tại bể lắng, dưới tác dụng của trọng lực, 
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các hạt cặn có kích thước lớn và khối lượng riêng cao sẽ lắng xuống đáy bể, hình 

thành lớp bùn cặn. 

Phần nước sau lắng có độ trong nhất định được thu hồi và dẫn trở lại bể thu 

gom để tái sử dụng cho công đoạn rửa đá, tạo thành hệ thống tuần hoàn nước khép 

kín, giúp giảm nhu cầu sử dụng nước cấp mới. 

Bùn, cặn lắng tích tụ tại đáy bể được định kỳ đưa ra sân phơi để tách nước tự 

nhiên. Nước tách ra từ sân phơi được thu hồi và dẫn trở lại bể thu gom. Sau khi giảm 

độ ẩm, phần cặn dư được thu gom để tái sử dụng theo nhu cầu sản xuất. 

Hệ thống chủ yếu thực hiện quá trình lắng cơ học và tuần hoàn tái sử dụng 

nước, không sử dụng hóa chất xử lý; nước được tuần hoàn tái sử dụng 100%. 

  

Hình 3. 4. Hình ảnh hệ thống nước thải tại cơ sở 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuận HTXL nước thải 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Mương thu gom nước thải RxH: 0,25x0,3m 

2 Bể thu gom (bể chứa nước sản xuất)        DxRxH: 7x5,2x4,8m 

3 Bể lắng 2 ngăn DxRxH: 14,7x7x0,9m 

4 Sân phơi bùn  DxRxH: 35x15m 

* Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý 

Chất lượng nước thải trước khi đấu nối với với hệ thống thu gom nước thải 

của KCN Gò Dầu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt giới hạn 

nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải tại Hợp đồng xử lý nước thải tại 
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KCN Gò Dầu số 07/HĐNT-SDV giữa Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)                              

và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi Cụ thể: 

STT Thông số Đơn vị 
Giới hạn đấu nối 

KCN Gò Dầu 

1 pH - 5,5 – 9 

2 Màu sắc mg/L 50 

3 TSS mg/L 300 

4 BOD5 mg/L 300 

5 COD mg/L 500 

6 NH4
+_N mg/L 20 

7 Tổng Photpho mg/L 20 

8 Tổng Nitơ mg/L 80 

9 Dầu, mỡ khoáng mg/L 20 

10 Dầu mỡ động thực vật mg/L 30 

11 Florua mg/L 21,1 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở 

(1) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải từ hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển 

Nguồn gây ô nhiễm này phân bố rải rác và không cố định nên việc khống chế, 

kiểm soát rất khó khăn. Mặt khác, đây là nguồn ô nhiễm không thể tránh khỏi đối 

với bất kỳ loại hình sản xuất nào. Do vậy, chỉ cần bố trí thời gian hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển hợp lý, tránh hoạt động tập trung, ngoài ra còn có các biện 

pháp khác như sau: 

- Sử dụng các xe vận chuyển đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định của 

Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường để hạn chế khí 

thải trong quá trình vận chuyển. 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp cho các phương tiện vận 

chuyển. 

- Xe vận chuyển luôn được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng theo đúng quy 

định, đảm bảo các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về mặt môi trường. 

- Hạn chế tốc độ xe trong khu vực cơ sở để giảm lượng bụi trong không khí. 
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Duy trì cây xanh, sân đường nội bộ để tránh bụi phát tán nhiều vào không khí.  

- Chọn thời điểm để vận chuyển hợp lý để tránh ùn tắc giao thông, kẹt đường 

chung với các phương tiện của các công ty, nhà máy khác làm ô nhiễm cục bộ môi 

trường không khí trong một thời gian. 

- Bố trí công nhân thường xuyên vệ sinh, quét dọn, thu gom rác trong khuôn 

viên nhà máy. 

- Đầu tư xe phun nước dùng để tưới mát sân đường giao thông nội bộ vào những 

ngày nắng nóng kéo dài, khô hạn và tưới ướt đá trước khi bốc dỡ để hạn chế bụi. 

- Bao kín các thiết bị và máy móc kỹ thuật nhằm hạn chế phát sinh bụi. 

- Bảo đảm kế hoạch điều động các thiết bị, máy móc và xe vận chuyện một các 

khoa học, hợp lý nhằm hạn chế phát sinh khí thải, độ ồn trong môi trường không 

khí. 

- Thường xuyên kiểm tra, bão dưỡng, duy trì và thay thế các thiết bị, đường 

cống công nghệ nhằm hạn chế rò rỉ bụi khói thải vào môi trường xung quanh. 

- Áp dụng các biện pháp ướt trong sản xuất và bốc dỡ và xúc chuyển đá nguyên 

liệu. 

(2) Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình sản xuất 

Để hạn chế tác động đến môi trường, công nghệ được lựa chọn cho cơ sở là 

công nghệ khép kín với các thiết bị tiên tiến, mức độ tự động hóa cao. Ở từng công 

đoạn sản xuất có phát sinh bụi, chủ cơ sở đều thiết kế và lắp đặt các hệ thống xử lý 

để khống chế ô nhiễm không khí do bụi như cylone và hệ thống lọc bụi tay áo đi 

kèm dây chuyền sản xuất, đảm bảo thu hồi, xử lý bụi đạt QCVN 19:2009/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

(cột B với hệ số Kv = 0,8; Kp = 0,8). 

Bảng tổng hợp các công trình thu gom bụi tại cơ sở cụ thể như sau: 

STT 
Công trình xử 

lý chất thải 
Quy trình Công suất 

Số lượng 

hệ thống 

1 

Hệ thống xử lý 

bụi công đoạn 

nghiền đứng 

(nghiền bàn) 

Bụi → Ống dẫn → lọc bụi túi 

vải → Quạt hút → Ống thoát 

khí thải  

35.000 m3/giờ 1 
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STT 
Công trình xử 

lý chất thải 
Quy trình Công suất 

Số lượng 

hệ thống 

2 

Hệ thống xử lý 

bụi công đoạn 

phân tách hạt 

sau hệ thống 

nghiền bi sắt 1 

Bụi → Ống dẫn → cyclone → 

lọc bụi túi vải → Quạt hút → 

Ống thoát khí thải  

23.000 m3/giờ 1 

3 

Hệ thống xử lý 

bụi công đoạn 

phân tách hạt 

sau hệ thống 

nghiền bi sắt 2 

Bụi → Ống dẫn → cyclone → 

lọc bụi túi vải → Quạt hút → 

Ống thoát khí thải  

26.100 m3/giờ 1 

4 

Hệ thống xử lý 

bụi công đoạn 

nghiền bi sắt 

Bụi → Ống dẫn → lọc bụi túi 

vải → Quạt hút → Ống thoát 

khí thải 

10.500 m3/giờ 1 

5 

Hệ thống xử lý 

bụi công đoạn 

tráng phủ axit 

Bụi → Ống dẫn → cyclone → 

lọc bụi túi vải → Quạt hút → 

Ống thoát khí thải  

10.500 m3/giờ 1 

6 

Hệ thống xử lý 

bụi công đoạn 

nghiền My Mill 

Bụi → Ống dẫn → cyclone đôi 

→ lọc bụi túi vải → Quạt hút→ 

Ống thoát khí thải  

8.500 m3/giờ 1 

7 

Hệ thống xử lý 

bụi công đoạn 

đóng gói túi 

25kg (Luzim) 

Bụi → Ống dẫn → lọc bụi túi 

vải → Quạt hút → Ống thoát 

khí thải  

7.400 m3/giờ 1 

8 

Hệ thống xử lý 

bụi công đoạn 

đóng gói túi 

25kg (Haver 

coat) 

Bụi → Ống dẫn → lọc bụi túi 

vải → Quạt hút → Ống thoát 

khí thải 

7.400 m3/giờ 1 

9 

Hệ thống xử lý 

bụi công đoạn 

đóng gói túi 

25kg (Haver 

Uncoat) 

Bụi → Ống dẫn → lọc bụi túi 

vải → Quạt hút → Ống thoát 

khí thải  

7.400 m3/giờ 1 

10 

Hệ thống xử lý 

bụi công đoạn 

đóng gói túi lớn 

(500~1000 kg) 

Bụi → Ống dẫn → lọc bụi túi 

vải → Quạt hút → Ống thoát 

khí thải  

2.500 m3/giờ 1 

11 

Hệ thống xử lý 

bụi công đoạn 

xả xe bồn  

Bụi → Ống dẫn → lọc bụi túi 

vải → Quạt hút → Ống thoát 

khí thải  

2.500 m3/giờ 1 

12 

Hệ thống xử lý 

bụi của bồn 

chứa sản phẩm 

(Silo 5 NEW) 

Bụi → lọc bụi túi vải → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải 
1.800 m3/giờ 1 
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STT 
Công trình xử 

lý chất thải 
Quy trình Công suất 

Số lượng 

hệ thống 

13 

Hệ thống xử lý 

bụi của bồn 

chứa sản phẩm 

(Silo OM1) 

Bụi → lọc bụi túi vải → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải 
1.800 m3/giờ 1 

14 

Hệ thống xử lý 

bụi của bồn 

chứa sản phẩm 

(Silo OM1T) 

Bụi → lọc bụi túi vải → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải 
1.800 m3/giờ 1 

15 

Hệ thống xử lý 

bụi của bồn 

chứa sản phẩm 

(Silo OM5) 

Bụi → lọc bụi túi vải → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải 
1.800 m3/giờ 1 

16 

Hệ thống xử lý 

bụi của bồn 

chứa sản phẩm 

(Silo OM5T) 

Bụi → lọc bụi túi vải → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải 
1.800 m3/giờ 1 

17 

Hệ thống xử lý 

bụi của bồn 

chứa sản phẩm 

(Silo OM2)  

Bụi → lọc bụi túi vải → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải 
1.800 m3/giờ 1 

18 

Hệ thống xử lý 

bụi của bồn 

chứa sản phẩm 

(Silo OM2T) 

Bụi → lọc bụi túi vải → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải 
1.800 m3/giờ 1 

19 

Hệ thống xử lý 

bụi của phiễu 

nạp liệu hệ 

thống tráng phủ 

Bụi → lọc bụi túi vải → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải 
2.500 m3/giờ 1 
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Quy trình công nghệ xử lý tổng thể thu gom bụi như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5. Quy trình công nghệ hệ thống thu gom bụi tại khu vực sản xuất 

❖ Thuyết minh công nghệ 

Bụi được thu gom ngay tại vị trí phát sinh được nối với hệ thống ống dẫn vào 

thiết bị thu gom bụi, tùy vào công đoạn sản xuất sẽ được đưa qua thiết bị cyclone, 

một số thiết bị sẽ dẫn trực tiếp về thiết bị lọc bụi túi vải. 

Khí sau khi được đưa vào cyclone, dòng khí sẽ chuyển động xoắn ốc theo dạng 

hình tròn, đây là nơi xảy ra sự tách biệt, do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra 

bởi lực ly tâm, các hạt bụi trong khí có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm hướng 

tới thành cyclone; các hạt bụi đó khi va chạm vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do 

lực ma sát và các hạt đó sẽ được tách ra khỏi dòng khi và bị đẩy xuống và được thu 

hồi cho hoạt động sản xuất. Dòng khí tiếp tục đưa qua thiết bị lọc túi vải. 

Không khí lẫn bụi đi qua tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các 

sợi vải sẽ giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên 

bề mặt sợi vải lọc do và chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu 

được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được tất cả các hạt bụi 

có kích thước rất nhỏ. 

Hiệu quả lọc đạt tới 99,8% và lọc được tất cả các hạt rất nhỏ nhờ có lớp trợ lọc. 

Sau một khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng quá lớn, ta phải 

ngưng cho khí thải đi qua và tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải. Thao tác 

này được gọi là hoàn nguyên khả năng lọc. Bụi sau khi lọc được thu gom và tái sử 

dụng trong quy trình sản xuất. 

Nguồn phát sinh bụi 

Hệ thống đường ống 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

Ống thải 

Bụi thu hồi  

(tái sử dụng) 
Cyclone 
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Khí sạch sau khi qua cylone và thiết bị lọc túi vải được dẫn ra ống thải và thoát 

ra ngoài không khí. 

Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi 

STT 

Công trình 

xử lý chất 

thải 

Công 

suất 

lọc bụi  

SL 

túi 

lọc 

Chi tiết túi lọc 
Ống thoát 

khí 

Cyclone 

(nếu có) 

Số 

lượng 

hệ 

thống 

1 

Hệ thống xử 

lý bụi công 

đoạn nghiền 

đứng (nghiền 

bàn) 

35.000 

m3/giờ 
270 

Túi lọc bụi phủ 

PTFE. Kích 

thước: D129 x 

6600mm Vật liệu: 

Polyester, trọng 

lượng: 500g/m2 

-Cao: 4.0 

m 

-Đường 

kính (ĐK): 

0.9 m 

 1 

2 

Hệ thống xử 

lý bụi công 

đoạn phân 

tách hạt sau 

hệ thống 

nghiền bi sắt 

1 

23.000 

m3/giờ 
900 

Túi lọc bụi PE550 

– PTFE 

W170x2200, Túi 

dẹt, miệng nỉ 

-Cao: 2.8 

m 

-ĐK: 0.7 m 

-Cao: 

6.85 m 

-ĐK: 2.0 

m 

1 

3 

Hệ thống xử 

lý bụi công 

đoạn phân 

tách hạt sau 

hệ thống 

nghiền bi sắt 

2 

26.100 

m3/giờ 
588 

Túi lọc bụi PE550 

- PTFE 

W370x2200, Túi 

dẹt, miệng nỉ 

-Cao: 2.8 

m 

-ĐK: 0.8 m 

-Cao: 6.4 

m 

-ĐK: 2.0 

m 

1 

4 

Hệ thống xử 

lý bụi công 

đoạn nghiền 

bi sắt 

10.500 

m3/giờ 
300 

Túi lọc bụi PE550 

- PTFE 

W170x2330, Túi 

dẹt, miệng nỉ 

-Cao: 2.3 

m 

-ĐK: 0.4 m 

 1 

5 

Hệ thống xử 

lý bụi công 

đoạn tráng 

phủ axit 

10.500 

m3/giờ 
360 

Túi lọc bụi PE550 

- PTFE Kích 

thước: W175 x 

2330 (245 túi dài 

2,330mm + 115 

túi ngắn 

2,310mm) 

-Cao: 2.3 

m 

-ĐK: 0.4 m 

-Cao: 

4.13 m 

-ĐK: 

1.26 

1 

6 

Hệ thống xử 

lý bụi công 

đoạn nghiền 

My Mill 

8.500 

m3/giờ 
240 

Túi lọc bụi PE550 

- PTFE 

D129x2100mm. 

Túi trụ, đáy tròn, 

miệng nỉ 

-Cao: 2.4 

m 

-ĐK: 0.6 m 

Cao: 4.91 

m 

Rộng: 2.3 

m 

1 

7 
Hệ thống xử 

lý bụi công 

đoạn đóng 

7.400 

m3/giờ 
120 Túi lọc bụi PE550 

- PTFE 

-Cao: 1.76 

m 
 1 
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STT 

Công trình 

xử lý chất 

thải 

Công 

suất 

lọc bụi  

SL 

túi 

lọc 

Chi tiết túi lọc 
Ống thoát 

khí 

Cyclone 

(nếu có) 

Số 

lượng 

hệ 

thống 

gói túi 25kg 

(Luzim) 

W170x2030, Túi 

dẹt, miệng nỉ 

-DxR: 

0.25x0.15 

m 

8 

Hệ thống xử 

lý bụi công 

đoạn đóng 

gói túi 25kg 

(Haver coat) 

7.400 

m3/giờ 
180 

Túi lọc bụi PE550 

- PTFE 

W170x2030, Túi 

dẹt, miệng nỉ 

-Cao: 3.5 

m 

-ĐK: 0.4 m 

 1 

9 

Hệ thống xử 

lý bụi công 

đoạn đóng 

gói túi 25kg 

(Haver 

Uncoat) 

7.400 

m3/giờ 
80 

Túi lọc bụi PE550 

- PTFE 

D155x3510mm 

Túi trụ, đáy tròn, 

miệng nỉ 

-Cao: 2.3 

m 

-ĐK: 0.35 

m 

 1 

10 

Hệ thống xử 

lý bụi công 

đoạn đóng 

gói túi lớn 

(500~1000 

kg) 

2.500 

m3/giờ 
90 

Túi lọc bụi PE550 

- PTFE 

W170x2030, Túi 

dẹt, miệng nỉ 

-Cao: 1.6 

m 

-DxR: 

0.25x0.15 

m 

 1 

11 

Hệ thống xử 

lý bụi công 

đoạn xả xe 

bồn  

2.500 

m3/giờ 
64 

Vật liệu: Polyester 

550g/m2 phủ 

PTFE Kích thước: 

D160xL2200 

-Cao: 3.5 

m 

-ĐK: 0.45 

m 

 1 

12 

Hệ thống xử 

lý bụi của 

bồn chứa sản 

phẩm (Silo 5 

NEW) 

1.800 

m3/giờ 
54 

Túi lọc bụi PE550 

- PTFE D155x 

1810 x W235mm 

Túi trụ, đáy tròn, 

miệng nỉ 

-Cao: 1.3 

m 

-ĐK: 0.4 m 

 1 

13 Hệ thống xử 

lý bụi của 

bồn chứa sản 

phẩm 

(Silo OM1) 

1.800 

m3/giờ 
64 

Vật liệu: Polyester 

550g/m2 phủ 

PTFE Kích thước: 

D160xL2200 

-Cao: 0.4 

m 

-DxR: 

0.4x0.15 m 

 1 

14 Hệ thống xử 

lý bụi của 

bồn chứa sản 

phẩm 

(Silo OM1T) 

1.800 

m3/giờ 
64 

Vật liệu: Polyester 

550g/m2 phủ 

PTFE Kích thước: 

D160xL2200 

-Cao: 0.4 

m 

-DxR: 

0.4x0.15 m 

 1 

15 Hệ thống xử 

lý bụi của 

bồn chứa sản 

phẩm 

1.800 

m3/giờ 
96 

Túi lọc bụi PE550 

- PTFE 

W170x2030, Túi 

dẹt, miệng nỉ 

-Cao: 1.7 

m 
 1 
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STT 

Công trình 

xử lý chất 

thải 

Công 

suất 

lọc bụi  

SL 

túi 

lọc 

Chi tiết túi lọc 
Ống thoát 

khí 

Cyclone 

(nếu có) 

Số 

lượng 

hệ 

thống 

(Silo OM5) -DxR: 

0.25x0.06 

m 

16 Hệ thống xử 

lý bụi của 

bồn chứa sản 

phẩm 

(Silo OM5T) 

1.800 

m3/giờ 
 

Túi lọc bụi PE550 

- PTFE 

W170x2030, Túi 

dẹt, miệng nỉ 

-Cao: 1.7 

m 

-DxR: 

0.25x0.06 

m 

 1 

17 Hệ thống xử 

lý bụi của 

bồn chứa sản 

phẩm 

(Silo OM2) 

(1) 

1.800 

m3/giờ 
96 

Túi lọc bụi PE550 

- PTFE 

W170x2030, Túi 

dẹt, miệng nỉ 

-Cao: 1.7 

m 

-DxR: 

0.25x0.06 

m 

 1 

18 Hệ thống xử 

lý bụi của 

bồn chứa sản 

phẩm 

(Silo OM2T) 

1.800 

m3/giờ 
96 

Túi lọc bụi PE550 

- PTFE 

W170x2030, Túi 

dẹt, miệng nỉ 

-Cao: 1.7 

m 

-DxR: 

0.25x0.06 

m 

 1 

19 

Hệ thống xử 

lý bụi của 

phiễu nạp 

liệu hệ thống 

tráng phủ 

2.500 

m3/giờ 
64 

Vật liệu: Polyester 

550g/m2 phủ 

PTFE Kích thước: 

D160xL2200 

-Cao: 0.8 

m 

-DxR: 

0.4x0.15 m 

 1 

 (Nguồn: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)) 

Một số hình ảnh của hệ thống thu gom bụi: 
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Hình 3. 6. Hình ảnh hệ thống thu gom bụi tại cơ sở 

(3) Biện pháp cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu bụi trong môi trường 

lao động:  

- Che phủ bãi đá nguyên liệu nhằm hạn chế phát sinh bụi trong điều kiện thời 

tiết nắng nóng kéo dài hoặc khi có gió lốc xoáy, dông giật. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành công nghệ nghiền bột đá vôi, chấp 

hành đúng quy trình công nghệ trong từng công đoạn sản xuất nhằm bảo đảm an 

toàn sản xuất, giảm thiểu chất thải và ô nhiễm tại các nhà xưởng của dự án. 

- Chủ cơ sở sử dụng công nghệ mới, tiên tiến nhập từ Mỹ, Tây Âu, Nhật, Úc và 

ASEAN, thân thiện môi trường, dây chuyền sản xuất khép kín và ít phát thải. 

- Nhà xưởng cao thoáng, lắp đặt hệ thống quạt hút, thông gió tự nhiên và cưỡng 

bức để đảm bảo vi khí hậu và hạn chế nhiệt dư. 
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- Che chắn kín băng tải vận chuyển nguyên liệu bằng hệ thống mái che và phun 

sương xung quanh băng tải. 

- Lắp đệm chống ồn, giảm âm thanh, xây móng bằng bê tông vũng chắc, cách 

ly bằng rãnh cát, bảo trì thiết bị thường xuyên. 

- Trang bị khẩu trang và bảo hộ lao động cho nhân viên, đồng thời có kế hoạch 

kiểm tra việc mang bảo hộ lao động của công nhân khi làm việc, tránh trường hợp 

có bảo hộ lao động mà không sử dụng.  

- Kho bãi, xưởng sản xuất được làm nền bê tông và thường xuyên được vệ 

sinh, tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài 

môi trường; 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm 

giảm thiểu phát sinh mùi, bụi trong quá trình hoạt động; 

- Công ty trồng cây xanh có tán, thảm cỏ nhằm tạo khoảng cách ly, chắn bụi, 

giảm thiểu tiếng ồn từ các hoạt động sản xuất, giao thông vận chuyển và tạo cảnh 

quan cho nhà máy. Tổng diện tích cây xanh, thảm cỏ theo thiết kế hiện nay lớn hơn 

20% diện tích tổng thể, giúp điều hòa không khí và cải thiện vi khí hậu khu vực 

xung quanh. 

3.2.2. Yêu cầu đối với các hệ thống xử lý bụi, khí thải 

- Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở đảm bảo đáp 

ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả thải vào môi trường không khí phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với 

bụi, khí thải theo QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kv = 0,8; Kp = 0,8, Chủ cơ sở sẽ 

thường xuyên kiểm tra, giám sát các nguồn phát sinh khí thải đảm bảo chất lượng 

khí thải trước khi xả thải ra môi trường không khí phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường, QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kv = 0,8; Kp = 0,8) và QCVN 

20:2009/BTNMT đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031 và QCVN 19:2024/BTNMT 

(cột B) từ ngày 01 tháng 01 năm 2032 (trong trường hợp chưa xác định được phân 

vùng môi trường). 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các 

yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. 
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3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

3.3.2.1. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Trong quá trình thu gom, lưu giữ chất thải sinh hoạt Công ty cam kết tuân thủ 

theo Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai (nay là thành phố Đồng Nai), cụ thể: 

- Phân loại chất thải rắn sinh hoạt (không bao gồm các loại nhóm chất thải 

cồng kềnh và nhóm chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động sinh hoạt do các 

nhóm này chủ yếu chỉ áp cho các hộ gia đình): 

+ Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

+ Nhóm chất thải thực phẩm; 

+ Nhóm CTRSH khác. 

- Bao bì, thùng, thiết bị lưu chứa CTRSH: 

+ Trong từng khu vực nhà máy đều trang bị các loại thùng rác có nắp đậy. 

+ Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải 

sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng 

chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với 

một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có 

thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước 

mặt và nước ngầm). 

Để giảm thiểu tác động do CTR sinh hoạt, Công ty đã áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Thu gom chất thải rắn sinh hoạt vào các thùng chứa thích hợp. 

- Chất thải rắn sinh hoạt tại công ty được tập kết vào 07 thùng chứa bằng nhựa 

(02 thùng có dung tích 240 lít, 04 thùng 120 lít và 01 thùng 60 lít) với diện tích 38 

m2 và định kỳ hằng ngày được giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, 

xử lý theo quy định. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt. 
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3.3.2.2. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Bố trí thùng rác tại nhiều điểm khác nhau nhằm thu gom rác thải một cách 

triệt để. 

- Xây nhà 01 nhà kho diện tích 25m2 để chứa rác thải công nghiệp thông thường 

và rác sinh hoạt có nền gạch, láng xi măng, đảm bảo chống thấm. 

- Chất thải sẽ được phân loại tại nguồn để cải thiện khả năng tái chế. Sau đó 

được thu gom, lưu trữ trong một khu vực chứa riêng biệt. 

- CTR không thể tái chế, được lưu giữ riêng trong các thùng chứa loại thích 

hợp và thuê đơn vị có đủ chức năng đem đi xử lý. 

- Áp dụng các quy chế quản lý và thu gom các CTR đối với toàn thể CBCNV. 

Người làm việc ở ca nào thì có trách nhiệm làm vệ sinh, thu gom rác tại ca trực đó. 

- Tuyên truyền giáo dục cho CBCNV các quy định về BVMT. 

- Các loại chất thải công nghiệp này sẽ được thu gom vào nhà chứa rác của 

Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam) sẽ chuyển giao cho đơn vị có đầy đủ chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng pháp luật.  

 
 

Thùng chứa rác thải sinh hoạt 
Khu lưu giữ rác thải công nghiệp thông 

thường 

Hình 3. 7. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải thông thường 

3.3.2. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

Dựa vào khối lượng chất thải rắn phát sinh tại cơ sở, ước tính tổng khối lượng 

chất thải công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở phát sinh khi 

hoạt động công suất tối đa như sau: 
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Bảng 3.4. Khối lượng chất thải sinh hoạt  

TT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải thực phẩm 3,276 

2 Chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng 1,638 

3 Chất thải rắn còn lại 0,546 

Tổng khối lượng dự kiến  5,46 

Bảng 3.5. Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Số lượng 

năm 2025 

(kg/năm) 

Số lượng 

tối đa 

(kg/năm) 

1 
Bao bì đóng gói sản phẩm, bao 

bì đựng nguyên liệu thải 
18 01 05 TT-R 7.320 12.000 

2 

Bao bì nhựa, can nhựa (đã chứa 

chất khi thải ra không phải là 

CTNH) thải 

18 01 06 TT-R 150 246 

3 Pallet gỗ 18 01 07 TT-R 300 492 

4 Hộp mực in thải 08 02 08 TT 10 16 

5 Bụi, sản phẩm lỗi - TT 55.530 91.033 

6 Bùn thải bể tự hoại 12 06 13 TT 230 242 

Tổng cộng 63.540 104.029 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

3.4.1. Biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

Công ty thực hiện quản lý CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà máy theo đúng 

quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo quản 

chất thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì 

chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi 

hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

+ Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

+ Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa,…); 

+ Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản; 
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+ Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy 

hại - dấu hiệu cảnh báo”. 

- Phân loại triệt để các loại chất thải, dán nhãn chất thải tại kho chứa. 

- Các loại chất thải dạng rắn: được chứa trong thùng chứa riêng và chuyển về 

lưu trữ trong kho chứa chất thải (khu vực dành cho chất thải nguy hại) 

- Các loại chất thải nguy hại có khả năng tràn đổ (dạng bùn, lỏng), công ty bố 

trí các thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy đảm bảo an toàn và dán nhãn cảnh báo 

đảm bảo không để tràn đổ ra bên ngoài môi trường. Thùng chứa được đặt trong khay 

chống tràn đổ bằng nhựa để đề phòng trường hợp các chất thải bên trong bị tràn đổ 

ra bên ngoài hoặc việc rơi vãi chất thải trong quá trình gom chất thải nguy hại vào 

thùng chứa. 

3.4.2. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Công ty đã bố trí 01 kho lưu giữ chất thải nguy hại với diện tích 13 m2. 

Kho lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) có tường bao và mái che, nền được gia 

cố bằng bê tông để chống thấm, có khay chứa và hố thu dầu và hóa chất phòng chống 

sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra môi trường bên ngoài. Kho có lắp đặt biển cảnh báo 

theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH 

được dán nhãn mã chất thải nguy hại, các thùng chứa chất lỏng như thùng phuy chứa 

dầu thải được đặt vào các khay kín chống rò rỉ hoặc dầu chảy tràn ra ngoài, các chất 

thải dạng rắn được sắp xếp thành các khu riêng biệt, có thùng phuy chứa cát khô và 

giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy 

trình quản lý theo quy định. 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển, xử lý chất thải 

nguy hại theo các quy định hiện hành. 

Công trình lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng theo hướng dẫn tại điều 36, thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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Hình 3. 8. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải nguy hại 

3.4.3. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh  

Chất thải phát sinh tại nhà máy chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải. giẻ lai dính dầu mỡ thải,…khối lượng và thành phần chất 

thải nguy hại phát sinh tối đa cụ thể tại bảng sau: 

Bảng 3.6. Khối lượng chất thải nguy hại  

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại  

Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối 

lượng 

năm 2025 

(kg/năm) 

Khối 

lượng tối 

đa 

(kg/năm) 

1 
Bao bì nhiễm các thành 

phần nguy hại 
Rắn 18 01 01 KS 0 50 

2 
Giẻ lau nhiễm thành phần 

nguy hại 
Lỏng 18 02 01 KS 308 600 

 3 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 NH 19 30 

4 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 01 06 NH 38 65 

5 Dầu bôi trơn tổng hợp thải Rắn 17 02 03 NH 635 1.200 

6 Mỡ thải Rắn 17 07 04 NH 0 150 

7 
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại 
Rắn 18 01 02 KS 725 1.200 

8 
Bao bì cứng thải bằng các 

vật liệu khác 
Rắn 18 01 04 KS 0 50 

9 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 18 01 03 KS 35 60 

10 Dầu thủy lực thải Lỏng 17 01 06 NH 0 10 

11 Chất thải y tế Rắn 13 01 01 NH 0 10 

12 

Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải không có 

clo  

Lỏng 17 02 02 NH 1.164 2.000 
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13 Hóa chất thải (bột CaCO3) Rắn 19 05 03 KS 0 600 

14 
Thiết bị thải của các bộ 

phận, linh kiện điện tử thải 
Rắn 19 02 05 NH 0 120 

Tổng cộng khối lượng phát sinh  2.924 6.145 

Ghi chú: 

KS: Chất thải công nghiệp phải kiểm soát cần áp dụng ngưỡng CTNH (hay 

ngưỡng nguy hại của chất thải) theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH để 

phân định là CTNH hoặc CTRCNTT. 

NH: Chất thải nguy hại. 

Đối với các mã Chất thải công nghiệp phải kiểm soát theo CTNH hoặc 

CTRCNTT, Công ty cam kết sẽ thực hiện phân định chất thải hoặc định kỳ thu mẫu 

trước khi chuyển giao theo chất thải thông thương, đảm bảo kiểm soát, thu gom và 

xử lý chất thải theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp không phân định các chất 

thải phát sinh được thu gom và chuyển giao dưới dạng chất thải nguy hại. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

3.5.1. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ hoạt động máy móc, thiết bị 

Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ quá trình xuất – nhập nguyên liệu và sản 

phẩm; đồng thời tiếng ồn, rung động cũng phát sinh từ quá trình vận hành các loại 

máy móc công suất lớn như hệ thống máy nghiền, máy rửa đá. 

Chủ cơ sở đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn phù hợp tại các xưởng 

sản xuất nhằm bảo đảm sức khoẻ công nhân cụ thể như sau: 

- Bố trí các máy móc, thiết bị hợp lý, tránh tập trung các thiết bị có khả năng 

gây ồn trong khu vực hẹp; 

- Thiết kế nhà xưởng cao, thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng; 

- Tuân thủ các quy định kỹ thuật khi vận hành thiết bị; 

- Sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại; 

- Tiến hành theo dõi, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ (2-4 tháng/lần) đối với tất cả 

các máy móc, thiết bị vận hành như: kiểm tra dầu bôi trơn, thay thế những chi tiết 

hư hỏng,… 

- Tự động hóa một số quá trình sản xuất, hạn chế tối đa số lượng lao động làm 

việc ở những nơi có độ ồn cao, 

- Khu vực văn phòng và khu vực sản xuất được tách biệt để hạn chế ảnh hưởng; 
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- Cây xanh xung quanh khu vực >20% tổng diện tích đất để giảm lan truyền 

tiếng ồn; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc ở các khu vực phát sinh 

tiếng ồn lớn. 

3.5.2. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện lưu thông ra vào nhà 

máy 

- Tiếng ồn, rung từ các phương tiện lưu thông ra vào nhà máy chủ yếu tập trung 

vào giờ cao điểm, biện pháp chống ồn được áp dụng như sau: 

- Hạn chế vận chuyển hàng vào ban đêm, giờ tan ca để giảm thiểu tác động do 

tiếng ồn đến khu vực xung quanh; 

- Lắp đặt biển báo, quy định giao thông trong khu khuôn viên Nhà máy. 

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ đối với tất cả các phương tiện vận chuyển, thay 

thế những bộ phận hư hỏng,… 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy. 

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, tránh gây ngập úng, 

ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước khu vực. 

- Bố trí khu vực để xe hợp lý 

- Quy định tốc độ xe ra vào cho nhân viên và khách, vận tốc tối đa 5km/giờ. 

❖ Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở. 

Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn theo và QCVN 26:2025/BTNMT và và Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung theo QCVN 27:2025/BNNMT, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

STT 

Khoảng thời gian 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ đến 

18 giờ (dBA) 

Từ 18 giờ đến 

22 giờ (dBA) 

Từ 22 giờ đến 

6 giờ (dBA) 

1 70 65 60 - Khu vực E 

+ Độ rung: 
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STT 

Khoảng thời gian  Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ đến 22 giờ 

(dB)  
Từ 22 giờ đến 6 giờ (dB) 

1 75 70 - Khu vực D 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải 

3.6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải đối với nước thải 

- Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn 

nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, 

tránh các sự cố có thể xảy ra như: 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc nghẽn đường ống dẫn đến phân, nước tiểu không 

tiêu thoát được. 

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc 

có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải thông ống dẫn khí để hạn chế mùi hôi 

cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, hút hầm cầu định kỳ 

và mang đi xử lý đúng quy định. 

3.6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải đối với khí thải 

Bảng 3.7. Một số sự cố thường gặp và một số biện pháp khắc phục 

Hạng 

mục 
Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

Sự cố về máy móc và thiết bị 

Motor, 

quạt 

hút 

Phát ra 

tiếng ồn và 

độ rung bất 

thường 

- Bạc đạn của các chi tiết chuyển 

động bị vỡ. 

- Khô dầu các bạc đạn của các chi 

tiết chuyển động 

- Tắc bơm, đường ống... 

- Chi tiết chuyển động chạm vỏ. 

- Lỏng bulông neo. 

- Vật lạ lọt vào. 

- Thay bạc đạn mới. 

- Châm thêm dầu mỡ bôi 

trơn. 

- Vệ sinh. 

- Cân chỉnh lại. 

- Xiết chặt bulông 

- Kiểm tra và loại bỏ 

Nóng quá 

mức 

- Bạc đạn của các chi tiết chuyển 

động bị vỡ. 

- Khô dầu các bạc đạn của các chi 

tiết chuyển động 

- Thay bạc đạn mới. 

- Châm thêm dầu mỡ bôi 

trơn. 

- Cân chỉnh lại 
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- Chi tiết chuyển động chạm vỏ. 

- Lỏng các đầu cáp nối dây điện. 

- Quá tải động cơ. 

- Thông gió/ giải nhiệt động cơ 

không tốt. 

- Do chuyển động của khí, chất 

lỏng hoặc nhiệt phản ứng, va đập 

thủy lực. 

- Kiểm tra và đấu lại. 

- Giảm tải cho động cơ. 

- Kiểm tra và khắc phục 

Rò rỉ 

- Hỏng gioăng (gon) làm kính. 

- Các mối hàn không kín. 

- Các mối nối bulông không chặt. 

- Ăn mòn/mài mòn. 

- Thay gioăng (gon) mới. 

- Kiểm tra và sửa chữa. 

- Xiết chặt 

- Thay bằng vật kiệu ít bị 

ăn mòn/mài mòn 

Motor quay 

nhưng 

không chạy 

- Motor bị kẹt/hỏng. 

- Do phần điện hư hỏng/hoặc 

không CB, hỏng khởi động từ/rơle 

nhiệt, cháy cầu chì... 

- Rơle nhiệt nảy. 

- Tín hiệu đầu vào như phao, công 

tắc áp lực, đầu dò hoặc bộ PLC,... 

- Kiểm tra và sửa chữa. 

- Kiểm tra và sửa chữa. 

- Reset lại. 

- Kiểm tra và khắc phục. 

Lưu lượng 

quá 

thấp/quá 

cao 

- Áp lực thấp/cao. 

- Do tắt hoặc đóng mở Van không 

hợp lý 

- Hạ/tăng áp lực. 

- Kiểm tra và khắc phục 

Dây curoa, 

bạc đạn 

- Dây curoa bị đứt 

- Bạc đạn bị bể 

- Thường xuyên kiểm tra 

dây curoa, và thay mới khi 

bị đứt, cũ 

- Kiểm tra bạc đạn và 

thay mới khi bị hư bể 

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại hệ thống thu gom bụi và biện pháp phòng 

chống sự cố tương ứng: 

1. Khi hệ thống hút khí thải và thông gió có sự cố (ảnh hưởng đến người lao 

động) 

- Thực hiện dừng hoạt động tại các công đoạn có phát sinh khí thải về hệ thống 

xử lý khí thải gặp sự cố. Tiến hành kiểm tra các đường ống thu gom đặc biệt các vị 

trí mối nối, các vị trí thường xuyên có khả năng xảy ra hở, rò rỉ để tiến hành sữa 

chữa hoặc thay mới đảm bảo hệ thống thu gom kín. 

- Trường hợp khu vực có phát sinh khí độc sẽ thực hiện sơ tán công nhân tại 

khu vực sảy ra sự cố. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom khí thải, hệ thống quạt hút, quạt 

thông thoáng nhà xưởng. 

- Đình kỳ thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị, đường ống của hệ thống xử 
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lý khí thải. 

- Bố trí các máy móc thiết bị dự phòng cho các HTXL khí thải để thay thế 

trường hợp gặp sự cố hư hỏng. 

2. Khi hệ thống hút khí thải và thông gió hoạt động bình thường nhưng hệ thống 

xử lý khí thải không hoạt động. 

- Thường xuyên vận hành hệ thống xử lý khí thải, lập sổ theo dõi vận hành hệ 

thống xử lý khí thải để theo dõi hoạt động vận hành, vật liệu hấp phụ để xác định 

thời gian thay thế phù hợp. 

- Thường xuyên giám sát khí thải để đảm bảo chất lượng khí thải đầu ra sau hệ 

thống xử lý khí thải. 

3. Đối với quá trình vận  

- Các máy móc, thiết bị (như: quạt hút) đều có dự phòng đề phòng trường hợp 

hư hỏng cần sửa chữa.  

- Những người vận hành hệ thống thu gom bụi được đào tạo các kiến thức về:  

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống thu gom bụi. 

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo 

trì, bảo dưỡng thiết bị. 

+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những 

người tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận 

hành hệ thống xử lý. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối 

với người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý.  

+ Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành hệ 

thống xử lý và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:  

+ Lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các 

sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên 

để nhận sự chỉ đạo trực tiếp.  

+ Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì 

được phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An toàn 

tài sản; 3- An toàn công việc.  

+ Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 
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3.6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố kho chứa chất thải 

❖ Sự cố đối với kho chứa thải 

- Các nguyên nhân: 

+ Thiếu kiểm soát khối lượng và thành phần các chất thải lưu chứa tạm. 

+ Lưu trữ tạm chất thải không đúng vị trí quy định. 

+ Thiết bị lưu trữ hư hỏng. 

+ Thiếu kiểm soát trong quá trình tiếp nhận từ các khâu sản xuất và chuyển 

giao chất thải cho nhà thầu thu gom, xử lý. 

- Phạm vi và mức độ tác động 

+ Gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân vận hành, quá trình sản xuất của Nhà 

máy. 

+ Phát sinh mùi hôi, ứ đọng chất thải gây ô nhiễm trực tiếp đến Nhà máy và 

các khu vực lân cận. 

❖ Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố kho chứa chất thải 

- Đã xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, xung quanh có gờ bao đề 

phòng khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có 

thể lẫn vào nước mưa gây ô nhiễm môi trường. 

- Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác 

nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ 

chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự 

cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và 

thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự 

cố xảy ra. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn 

vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng 

quy định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để 

đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

Trường hợp xảy ra sự cố: 

- Nhanh chóng thông báo và tiến hành khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, hạn 

chế chất thải lây lan rộng hoặc rò rỉ xuống mương thoát nước mưa. 

- Sử dụng các thiết bị/ phương tiện để thu gom chất thải (bơm hút, bồn chứa, 
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giẻ lau...). 

- Vệ sinh khu vực sự cố và xử lý các chất thải sau khi ứng phó sự cố (Xử lý như 

CTNH). 

3.6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải khác 

a. Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu  

Cơ sở có sử dụng các loại nguyên nhiên liệu dạng lỏng như dầu máy (bảo trì 

máy móc), Dầu DO, hóa chất nên khả năng xảy ra sự cố rò rỉ, đổ tràn nguyên nhiên 

liệu là rất dễ xảy ra. Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu tại 

khu vực Cơ sở, Chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng PCCC 

giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật tại kho chứa, lập phương án 

ứng cứu khi xảy ra sự cố. Đồng thời, Chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa sự cố như sau: 

- Lưu trữ nguyên nhiên liệu dạng lỏng với khối lượng ít nhất (đủ dùng); 

- Bảo quản nguyên nhiên liệu trong các thiết bị chuyên dụng, các thùng chứa 

phải đậy kín, đặt nơi khô ráo, thông thoáng; 

- Lưu trữ các bình chứa nguyên nhiên liệu tại kho chứa riêng, thông thoáng và 

có biển báo ghi đầy đủ thông tin; 

- Trong khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, treo biển cấm không được hút 

thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa; 

- Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất của Nhà nước, bảo vệ môi 

trường phòng chống tràn trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành và sử dụng; 

- Sử dụng đúng kỹ thuật và tuân thủ các quy tắc an toàn trong sản xuất đối với 

từng chủng loại nguyên nhiên liệu; 

- Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tư thế đứng, 

không lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không được dùng bình chứa, 

thùng chứa vào các mục đích khác; 

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và kho chứa; 

- Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ; 

- Tổ chức nhân sự cho kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố. 

b. Phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố hóa chất 
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Để giảm thiểu sự cố rò rỉ hóa chất, thực hiện các biện pháp như trong phần giảm 

thiểu chất thải rắn. Khi xảy ra sự cố thì phải giải quyết ngay, hạn chế tới mức thấp 

nhất thiệt hại gây ra. 

An toàn trong tiếp xúc với hóa chất sử dụng cho nhà máy dựa trên bảng dữ liệu 

an toàn hóa chất và tuân thủ theo Nghị định số 68/2005/NĐ-CP, Nghị định 

108/2008/NĐ-CP và Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN, cụ thể: 

- Công ty đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các 

hệ thống kỹ thuật của các can, thùng phuy đựng hóa chất, phương tiện vận tải và lập 

phương án ứng cứu sự cố. 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống an toàn của kho chứa hóa chất 

đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật, an toàn. 

- Thực hiện nghiêm ngặt quy định kỹ thuật, an toàn trong quá trình bốc, xếp 

hóa chất; 

- Kho chứa hóa chất dạng khí là hóa chất rất dễ cháy hơi nếu không được lưu 

trữ đúng nơi quy định. Do vậy, Công ty đã lưu giữ hóa chất tại khu vực riêng và cách 

xa khu vực sản xuất của Công ty và các nguồn phát sinh nhiệt, kho chứa nguyên, 

nhiên liệu, thành phẩm. 

- Xe vận chuyển hóa chất là xe chuyên dụng và phải đáp ứng Tiêu chuẩn an 

toàn, kỹ thuật khi vận chuyển trên đường giao thông; 

- Khu vực lưu giữ phải có biển báo 

Có dữ liệu an toàn về hóa chất: 

+ Tên (tên thương mại và tên thường gọi nếu có) 

+ Thành phần hóa chất 

+ Tên và địa chỉ người cung cấp hoặc nơi sản xuất 

+ Cách sử dụng và lưu giữ hóa chất 

+ Những biện pháp sơ cứu, biện pháp phòng chống cháy 

+ Thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa học, độc tính 

- Khu vực lưu trữ hóa chất phải đảm bảo về nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí. 

- Nhà kho có lối ra vào phù hợp, có kích cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển 

một cách an toàn. 
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- Được giữ khô và tránh sự gia tăng nhiệt độ. Được đánh dấu với ký hiệu cảnh 

báo thích hợp, có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những điều cần 

tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển, san rót hóa chất. 

- Cung cấp cho công nhân bảng hướng dẫn sử dụng hay bảng dữ liệu an toàn 

hóa chất của nhà cung cấp và mức độ độc hại của hóa chất khi sử dụng (các ký hiệu 

nguy hiểm thường được biểu diễn bằng màu da cam và đen được giải thích mối nguy 

hiểm của loại hóa chất đó) 

- Đảm bảo hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho đúng vị trí, đảm bảo an 

toàn và có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

- Không sử dụng hóa chất đã quá hạn sử dụng. 

- Có tủ thuốc để sơ cứu khi xảy ra sự cố, tủ thuốc phải có băng tiệt trùng, băng 

tam giác, gạc đệm vô trùng cho mắt, kim tây, băng vết thương tiệt trùng, thuốc rửa 

vết thương. 

- Lập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo đúng quy định của 

nhà nước. 

* Trường hợp sự cố nhỏ: 

- Lập tức thông báo cho đồng nghiệp đang làm việc tại khu vực với mình, 

Trưởng nhóm ứng phó sự cố. 

- Cách ly khu vực có sự cố và treo biển cảnh báo. 

- Di chuyển những vật liệu dễ cháy khỏi khu vực và khóa tất cả thiết bị điện 

gần đó. 

- Xem lại thông tin an toàn ứng phó sự cố chảy tràn hóa chất. 

- Xem lại thông tin trên Phiếu an toàn hóa chất để đánh giá những nguy hiểm 

tại khu vực. 

- Sử dụng dụng cụ ứng phó sự cố thích hợp. 

- Đeo đồ bảo hộ lao động gồm găng tay chống hóa chất, ủng, kính an toàn, tạp 

dề. 

- Xử lý khu vực chảy tràn bằng vật liệu thích hợp. Trung hòa khu vực trước khi 

lau dọn. 

- Sử dụng xẻng để xúc phần hóa chất đã xử lý vào trong thùng nhỏ. 
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- Xử lý ô nhiễm bề mặt khu vực với xà bông trung tính và nước. Cẩn thận cởi 

bỏ đồ bảo hộ lao động, thải bỏ những vật không còn sử dụng vào thùng chứa và rửa 

tay kỹ. 

- Dán nhãn chất thải nguy hại lên thùng chứa chất thải và lưu trữ tại phòng chứa 

chất thải nguy hại. 

- Đội ứng phó sự cố tiến hành điều tra nguyên nhân và báo cáo lên Tổng Giám 

đốc. 

- Vệ sinh dụng cụ xử lý hóa chất và cất về vị trí cũ. 

* Trường hợp sự cố nghiêm trọng: 

- Thông báo và di tản mọi người đứng ở đầu hướng gió. 

- Treo biển cảnh báo tại khu vực xảy ra sự cố. 

- Nếu có nguy cơ phát sinh cháy, kích động loa báo cháy gần nhất. 

- Trường hợp có người bị thương hoặc ô nhiễm, thực hiện các bước sau: 

+ Đeo đồ bảo hộ lao động và di chuyển nạn nhân khỏi khu vực đó. 

+ Thực hiện sơ cấp cứu cho người bị nạn. Đưa nạn nhân tới phòng y tế hoặc 

bệnh viện gần nhất. Đem theo Phiếu an toàn hóa chất nếu cần. 

+ Sử dụng vòi sen rửa đồ bảo hộ đã sử dụng trong vòng 15 phút. 

- Đeo đồ bảo hộ lao động và xử lý hóa chất như trường hợp sự cố nhỏ. 

- Đội ứng phó sự cố xem xét tình hình và thông báo nhân viên quay về khu vực 

làm việc khi thích hợp. 

- Đội ứng phó sự cố tiến hành điều tra nguyên nhân và báo cáo lên Tổng Giám 

đốc. Phòng tránh cháy nổ là việc hết sức cần thiết 

* Đối với khu vực phòng thí nghiệm: 

- Sự cố rò rỉ/tràn đổ hóa chất kiểm nghiệm: Ngưng mọi hoạt động, thông báo 

ngay cho phụ trách phòng lab; mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ trước khi 

xử lý; dùng chất thấm chuyên dụng (hoặc khăn giấy thấm tốt) để hút; thu gom vào 

thùng đựng chất thải hóa học. 

- Sự cố liên quan đến vi sinh vật (mẫu tràn đổ, nhiễm chéo): khoanh vùng khu 

vực tràn, cảnh báo “Cấm tiếp cận”; thu gom mẫu vỡ bằng dụng cụ kẹp, khay (không 

dùng tay trần); phun khử khuẩn khu vực bằng dung dịch sát khuẩn (chloramin B, 
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Javel...); đưa mẫu và vật liệu nhiễm vi sinh vào hấp tiệt trùng lại, rồi xử lý như chất 

thải nguy hại sinh học. 

- Sự cố trong khi kiểm nghiệm cảm quan: nếu có biểu hiện dị ứng, ngộ độc, mẩn 

ngứa sau khi nếm/ngửi: Dừng thử nghiệm, rửa miệng bằng nước sạch, súc miệng 

nhiều lần; báo ngay y tế công ty hoặc cấp cứu 115 nếu phản ứng nghiêm trọng; ghi 

lại tên mẫu, thành phần để truy vết nguyên nhân. 

c. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ được thực hiện nghiêm túc theo 

đúng Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2013. Chủ đầu tư sẽ kết hợp với Công an 

PCCC của KCN để xây dựng các phương án PCCC an toàn cho Công ty và phải 

được phê duyệt phương án PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Hệ thống phòng 

cháy và chữa cháy được thiết kế theo các tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về “Phòng 

cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu cho thiết kế” và TCVN 7336:2003 

quy định về các yêu cầu đối với thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng 

nước, bọt (sprinkler). 

Hoạt động sản xuất của công ty có sử dụng nhiều dung môi hữu cơ dễ cháy. 

Do đó để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ đối với khu vực lưu trữ hóa chất, dung môi, 

công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí khu vực lưu trữ riêng biệt, có mái che, khung thép được gia cố theo 

yêu cầu và được sơn chống cháy nhằm tăng thời gian chịu lửa của cấu kiện, nền đổ 

bê tông, mái lợp tôn và thiết kế thông gió phù hợp, thông thoáng cho các loại hóa 

chất, tránh tình trạng tích tụ lâu dài hơi hóa chất tạo hỗn hợp cháy nổ. 

- Các chất lỏng có tính dễ cháy (Dầu DO, dầu nhớt máy) khi tiếp xúc trực tiếp 

với nguồn lửa nên khu vực lưu trữ được thiết kế chịu được lửa, nhiệt độ cao, không 

phản ứng hóa học và không thấm chất lỏng. Tường bên ngoài chịu được lửa ít nhất 

là 30 phút, tất cả các tường đều không thấm nước, bề mặt bên trong của tường trơn 

nhẵn, sơn chống cháy, có thể rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi. 

- Bố trí các biển cảnh báo, báo cháy và thiết bị chữa cháy tại chỗ như bình 

chữa cháy CO2, bình chữa cháy khô ACB,… 

- Hệ thống phòng chống sét được thiết kế theo các công nghệ mới nhằm đạt 

độ an toàn cao cho các hoạt động của Công ty. Hệ thống chống sét gồm kim thu 

sét tích cực được lắp đặt tại điểm cao nhất của công trình, hộp kiểm tra điện trở đất 

và hệ tiếp đất được thiết kế, lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 
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- Ngoài ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt tại tất cả các phòng, 

khu vực trong toàn dự án. Các thiết bị báo cháy như: tủ điều khiển báo cháy, tủ 

hiển thị báo cháy, hệ thống đèn thoát hiểm,… Hệ thống chữa cháy gồm bể nước 

ngầm, bơm nước chữa cháy, hộp chữa cháy, họng tiếp nước chữa cháy, trụ nước 

chữa cháy ngoài trời, … 

3.7. Các nội dung thay đổi so báo cáo đã được cấp  

STT 

Hạng 

mục 

thay 

đổi 

Theo thủ tục môi 

trường đã cấp 
Công ty đã thay đổi Ghi chú 

2 

Về 

nước 

thải 

Nước thải sản xuất → hố 

lắng → Tái sử dụng sản 

xuất. 

Trong trường hợp lượng 

nước thải của quá trình 

nghiền đá phát sinh 

nhiều hơn so với nhu cầu 

tái sử dụng dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải với 

công suất: 10m³/ngày:  

Nước thải sản xuất → hố 

lắng → Bể keo tụ → bể 

lắng →Đấu nối KCN 

Nước thải sản xuất → bể 

lắng → nước sau lắng → 

Tái sử dụng 100% cho 

sản xuất. 

 

 

Không sử dụng hệ 

thống xử lý nước thải 

10 m³/ngày mà tái sử 

dụng 100% cho hoạt 

động sản xuất 

3 
Về khí 

thải 

Đầu tư hệ thống phòng 

kín và đóng gói tự động 

bằng robot, máy hút bụi, 

cyclone, lọc bụi túi vải 

và phát tán khói qua ống 

thải.  

Hệ thống xử lý bụi công 

đoạn nghiền đứng 

(nghiền bàn), công suất 

35.000 m3/giờ 

Bụi → Ống dẫn → lọc 

bụi túi vải → Quạt hút → 

Ống thoát khí thải  

Hệ thống xử lý bụi công 

đoạn phân tách hạt sau hệ 

thống nghiền bi sắt 1, 

công suất 23.000 m3/giờ 

Bụi → Ống dẫn → 

cyclone → lọc bụi túi vải 

→ Quạt hút → Ống thoát 

khí thải  

Hệ thống xử lý bụi công 

đoạn phân tách hạt sau hệ 

thống nghiền bi sắt 2, 

công suất 26.100 m3/giờ 

Bụi → Ống dẫn → 

cyclone → lọc bụi túi vải 

→ Quạt hút → Ống thoát 

khí thải  

Trong hồ sơ trước đây, 

nội dung này được mô 

tả tổng quát. Tại hồ sơ 

hiện tại, chủ cơ sở bổ 

sung nhằm mô tả đầy 

đủ, rõ ràng hơn hệ 

thống đã được lắp đặt 

và vận hành thực tế, 

làm rõ chi tiết cấu hình 

và nguyên lý hoạt động 

của hệ thống thu gom, 

xử lý bụi bao gồm: thiết 

bị hút bụi cục bộ, 

cyclone tách bụi thô, 

thiết bị lọc bụi túi vải 

và ống thải phát tán khí 

sau xử lý ra môi trường 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)                               55 

Hệ thống xử lý bụi công 

đoạn nghiền bi sắt, công 

suất 10.500 m3/giờ 

Bụi → Ống dẫn → lọc 

bụi túi vải → Quạt hút → 

Ống thoát khí thải  

Hệ thống xử lý bụi công 

đoạn tráng phủ axit, công 

suất 10.500 m3/giờ 

Bụi → Ống dẫn → 

cyclone → lọc bụi túi vải 

→ Quạt hút → Ống thoát 

khí thải 

Hệ thống xử lý bụi công 

đoạn nghiền my mill, 

công suất 8.500 m3/giờ 

Bụi → Ống dẫn → 

cyclone đôi → lọc bụi túi 

vải → Quạt hút→ Ống 

thoát khí thải  

03 Hệ thống xử lý bụi 

công đoạn công đoạn 

đóng gói túi 25kg, công 

suất 2.500 m3/giờ 

Bụi → Ống dẫn → lọc 

bụi túi vải → Quạt hút → 

Ống thoát khí thải  

Hệ thống xử lý bụi công 

đoạn đóng gói túi lớn 

(500~1000 kg), công 

suất 2.500 m3/giờ 

Bụi → Ống dẫn → lọc 

bụi túi vải → Quạt hút → 

Ống thoát khí thải  

Hệ thống xử lý bụi công 

đoạn xả xe bồn, công 

suất 2.500 m3/giờ 

Bụi → Ống dẫn → lọc 

bụi túi vải → Quạt hút → 

Ống thoát khí thải  

07 Hệ thống xử lý bụi 

công đoạn phân tách hạt 

sau hệ của bồn chứa sản 

phẩm, công suất 1.800 

m3/giờ 

Bụi → Ống dẫn → lọc 

bụi túi vải → Quạt hút → 

Ống thoát khí thải 

Hệ thống xử lý bụi của 
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phiễu nạp liệu hệ thống 

tráng phủ, công suất 

2.500 m3/giờ 

Bụi → Ống dẫn → lọc 

bụi túi vải → Quạt hút → 

Ống thoát khí thải  
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên. 

- Nguồn số 02: Nước thải từ phòng thí nghiệm. 

- Nguồn số 03: Nước thải từ quá trình rửa đá (tuần hoàn tái sử dụng). 

- Nguồn số 04: Nước dập bụi tại công đoạn bốc dỡ và xúc chuyển đá nguyên 

liệu (bay hơi nước không xả thải). 

4.1.2. Dòng nước thải xả  

- Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại 3 ngăn cùng với nước rửa tay, chân 

(nguồn số 1) và nước thải từ phòng thí nghiệm (nguồn số 2) được dẫn ra 01 hố ga 

tập trung trên đường số 3 sau đó đấu nối về hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập 

trung của Khu công nghiệp Gò Dầu.  

4.1.3. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng đấu nối nước thải lớn nhất: 2,84 m3/ngày đêm  

4.1.4. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

4.1.4.1. Vị trí đấu nối nước thải: 

- Vị trí: 01 điểm tại 01 vị trí hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 

Khu công nghiệp Gò Dầu trên đường số 3. 

- Tọa độ vị trí: X: 1178638; Y: 420933 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 107045, múi chiếu 30). 

4.1.4.2. Phương thức xả thải: Tự chảy (24/24 giờ). 

4.1.4.3. Nguồn tiếp nhận nước thải 

Nước thải được dẫn ra 01 hố ga tập trung trên đường số 3 sau đó đấu nối về hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Gò Dầu.  
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4.1.5. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: 

Chất lượng nước thải trước khi đấu nối với với hệ thống thu gom nước thải của 

Khu công nghiệp phải đạt giới hạn tiếp nhận của Khu công nghiệp Gò Dầu theo thỏa 

thuận giữa Chủ cơ sở và đơn vị kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gò Dầu. 

Đã thỏa thuận đấu nối nước thải phát sinh từ dự án vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của Khu công nghiệp Gò Dầu theo hợp đồng xử lý nước thải số 

07/HĐNT-SVD ngày 20/1/2009 giữa Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam) và 

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  

- Nguồn số 01: Bụi từ công đoạn nghiền đứng (nghiền bàn). 

- Nguồn số 02: Bụi từ công đoạn phân tách hạt sau hệ thống nghiền bi sắt 1. 

- Nguồn số 03: Bụi từ công đoạn phân tách hạt sau hệ thống nghiền bi sắt 2. 

- Nguồn số 04: Bụi từ công đoạn công đoạn nghiền bi sắt. 

- Nguồn số 05: Bụi từ công đoạn tráng phủ axit. 

- Nguồn số 06: Bụi từ công đoạn nghiền my mill. 

- Nguồn số 07: Bụi từ công đoạn đóng gói túi 25kg (Luzim). 

- Nguồn số 08: Bụi từ công đoạn đóng gói túi 25kg (Haver coat). 

- Nguồn số 09: Bụi từ công đoạn đóng gói túi 25kg (Haver Uncoat). 

- Nguồn số 10: Bụi từ công đoạn đóng gói túi lớn (500~1000 kg). 

- Nguồn số 11: Bụi từ công đoạn xả xe bồn. 

- Nguồn số 12: Bụi từ bồn chứa sản (Silo 5 NEW). 

- Nguồn số 13: Bụi từ bồn chứa sản (Silo OM1). 

- Nguồn số 14: Bụi từ bồn chứa sản (Silo OM1T). 

- Nguồn số 15: Bụi từ bồn chứa sản (Silo OM5). 

- Nguồn số 16: Bụi từ bồn chứa sản (Silo OM5T). 

- Nguồn số 17: Bụi từ bồn chứa sản (Silo OM2). 

- Nguồn số 18: Bụi từ bồn chứa sản (Silo OM2T). 
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- Nguồn số 19: Bụi từ phiễu nạp liệu hệ thống tráng phủ. 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí và lưu lượng xả thải tối đa  

Dòng khí 

thải 
Ống khói tương ứng 

Tọa độ vị trí xả khí 

thải 
Lưu lượng 

xả lớn nhất 
X(m) Y(m) 

Dòng khí 

thải số 01 

ống thoát khí thải chung của hệ thống xử 

lý bụi công đoạn nghiền đứng (nghiền 

bàn) (nguồn số 01) 

1178680 420988 
35.000 

m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 02 

ống thoát khí thải chung của hệ thống xử 

lý bụi công đoạn phân tách hạt sau hệ 

thống nghiền bi sắt 1 (nguồn số 02) 

1178697 421023 
23.000 

m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 03 

ống thoát khí thải chung của hệ thống xử 

lý bụi công đoạn phân tách hạt sau hệ 

thống nghiền bi sắt 2 (nguồn số 03)  

1178709 421010 
26.100 

m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 04 

ống thoát khí thải hệ thống xử lý bụi công 

đoạn nghiền bi sắt (nguồn số 04) 
1178698 421017 

10.500 

m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 05 

ống thoát khí thải hệ thống xử lý bụi công 

đoạn tráng phủ axit (nguồn số 05) 
1178709 421020 

10.500 

m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 06 

ống thoát khí thải hệ thống xử lý bụi công 

đoạn nghiền my mill (nguồn số 06) 
1178673 420971 8.500 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 07 

ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi 

công đoạn đóng gói túi 25kg – hệ số 1 

(nguồn số 07) 

1178682 420980 7.400 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 08 

ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi 

công đoạn đóng gói túi 25kg – hệ số 2 

(nguồn số 08) 

1178677 420975 7.400 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 09 

ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi 

công đoạn đóng gói túi 25kg – hệ số 3 

(nguồn số 09) 

1178663 420957 7.400 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 10 

ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi 

công đoạn công đoạn đóng gói túi lớn 

(500~1000 kg) (nguồn số 10) 

1178638 420972 2.500 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 11 

ống thoát khí thải hệ thống xử lý bụi công 

đoạn xả xe bồn (nguồn số 11) 
1178677 420962 2.500 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 12 

ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi 

bồn chứa sản phẩm (Silo 5NE) (nguồn số 

12) 

1178730 421017 1.800 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 13 

ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi 

bồn chứa sản phẩm (Silo OM1) (nguồn 

số 13) 

1178733 421010 1.800 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 14 

ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi 

bồn chứa sản phẩm (Silo OM1T) (nguồn 

số 14) 

1178731 421002 1.800 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 15 

ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi 

bồn chứa sản phẩm (Silo OM5) (nguồn 

số 15) 

1178725 421009 1.800 m3/giờ 
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Dòng khí 

thải số 16 

ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi 

bồn chứa sản phẩm (Silo OM5T) (nguồn 

số 16) 

1178723 421015 1.800 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 17 

ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi 

bồn chứa sản phẩm (Silo OM2) (nguồn 

số 17) 

1178723 421023 1.800 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 18 

ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi 

bồn chứa sản phẩm (Silo OM2T) (nguồn 

số 18) 

1178727 421025 1.800 m3/giờ 

Dòng khí 

thải số 19 

ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi 

của phiễu nạp liệu hệ thống tráng phủ 

(nguồn số 19) 

1178707 421005 2.500 m3/giờ 

 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

Vị trí xả khí thải của hệ thống xử lý khí thải tại KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, 

thành phố Đồng Nai. 

4.2.4.2. Phương thức xả thải: liên tục (24 giờ). 

4.2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả thải vào môi trường không khí phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ theo QCVN 19:2009/BTNMT cột B với 

Kv = 0,8 và Kp = 0,8, cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn cho 

phép (1) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc 

tự động 

liên tục 

I Dòng khí thải số 1 đến số 19   

1 Lưu lượng m3/giờ - 

06 tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tượng 
2 Bụi mg/Nm3 128 

(1) Giá trị giới hạn cho phép theo: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kv = 

0,8 và Kp = 0,8). 

(2) Chủ cơ sở sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát các nguồn phát sinh khí thải 

đảm bảo chất lượng khí thải trước khi xả thải ra môi trường không khí phải đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kv=0,6 và 

Kp=0,6) và QCVN 20:2009/BTNMT đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031 và QCVN 

19:2024/BTNMT (cột B) từ ngày 01 tháng 01 năm 2032 (trong trường hợp chưa xác 

định được phân vùng môi trường). 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):  

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  
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- Nguồn số 01: từ khu vực nghiền bàn. 

- Nguồn số 02: từ khu vực nghiền bi. 

- Nguồn số 03: từ khu vực nghiền my mill. 

- Nguồn số 04: từ khu vực phối trộn. 

- Nguồn số 05: từ khu vực đóng gói.  

- Nguồn số 06: từ khu vực rửa đá.  

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (QCVN 

26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung), cụ thể như sau: 

Tiếng ồn: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn theo QCVN 26:2025/BNNMT, cụ thể như sau: 

STT 

Khoảng thời gian 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ đến 

18 giờ (dBA) 

Từ 18 giờ đến 

22 giờ (dBA) 

Từ 22 giờ đến 

6 giờ (dBA) 

1 70 65 60 - Khu vực E 

Độ rung: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung theo QCVN 27:2025/BNNMT, cụ thể như sau: 

STT 

Khoảng thời gian  Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ đến 22 giờ 

(dB)  
Từ 22 giờ đến 6 giờ (dB) 

1 75 70 - Khu vực D 

4.4. Quản lý chất thải rắn 

4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

STT 
Loại chất thải  

phát sinh 

Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Chất thải y tế Rắn 13 01 01 NH 10 

2 

Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 

không có clo  

Lỏng 17 02 02 NH 2.000 
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3 Dầu thủy lực thải Lỏng 17 01 06 NH 10 

4 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
Rắn 16 01 06 NH 30 

5 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 01 06 NH 65 

6 
Dầu bôi trơn tổng hợp 

thải 
Rắn 17 02 03 NH 1.200 

7 Mỡ thải Rắn 17 07 04 NH 150 

8 

Thiết bị thải của các bộ 

phận, linh kiện điện tử 

thải 

Rắn 19 02 05 NH 120 

Tổng khối lượng dự kiến (kg/năm) 3.585 

b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh dự 

kiến 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Số lượng tối 

đa (kg/năm) 

1 
Bao bì đóng gói sản phẩm, bao bì đựng 

nguyên liệu thải 
18 01 05 TT-R 12.000 

2 
Bao bì nhựa, can nhựa (đã chứa chất 

khi thải ra không phải là CTNH) thải 
18 01 06 TT-R 246 

3 Pallet gỗ 18 01 07 TT-R 492 

4 Hộp mực in thải 08 02 08 TT 16 

5 Bụi, sản phẩm lỗi - TT 91.033 

6 Bùn thải bể tự hoại 12 06 13 TT 242 

Tổng cộng 104.029 

c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh dự kiến 

Stt Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải thực phẩm 3,276 

2 Chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng 1,638 

3 Chất thải rắn còn lại 0,546 

Tổng khối lượng dự kiến (tấn/năm) 5,46 

d. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh dự kiến 

STT Loại chất thải phát sinh 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã CTNH 
Ký hiệu 

phân loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Bao bì nhiễm các thành phần 

nguy hại 
Rắn 18 01 01 KS 50 

2 
Giẻ lau nhiễm thành phần 

nguy hại 
Lỏng 18 02 01 KS 600 

3 
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại 
Rắn 18 01 02 KS 1.200 

4 
Bao bì cứng thải bằng các vật 

liệu khác 
Rắn 18 01 04 KS 50 
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5 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 18 01 03 KS 60 

6 Hóa chất thải (bột CaCO3) Rắn 19 05 03 KS 600 

Tổng khối lượng dự kiến (kg/năm) 2.560 

Ghi chú: Chủ cơ sở có trách nhiệm thực hiện phân định, phân loại chất thải 

phải kiểm soát theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Thông tư số 09/2026/TT-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường). 

4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

4.4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lưu chứa: thùng, phuy, can có nắp đậy. 

- Diện tích kho lưu chứa trong nhà: diện tích 13 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: Kho lưu giữ chất thải nguy 

hại (CTNH) có tường bao và mái che, nền được gia cố bằng bê tông để chống thấm. 

Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang 

bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại, các thùng chứa 

chất lỏng như thùng phuy chứa dầu thải được đặt vào các khay kín chống rò rỉ hoặc 

dầu chảy tràn ra ngoài, các chất thải dạng rắn được sắp xếp thành các khu riêng biệt, 

có thùng phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, đáp ứng 

được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

4.4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Diện tích kho lưu chứa trong nhà: diện tích 25 m2 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: mái che bằng tôn, tường 

bao xung quanh, nền bê tông. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn. 

4.4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa: Chất thải rắn sinh hoạt tại công ty được tập kết vào 07 thùng 

chứa bằng nhựa (02 thùng có dung tích 240 lít, 04 thùng 120 lít và 01 thùng 60 lít) 

và định kỳ hằng ngày được giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử 

lý theo quy định. 

- Diện tích kho lưu chứa trong nhà: diện tích 38 m2 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

a. Kiểm soát và quản lý nước thải 

* Nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa của nhà máy đã được tách riêng hoàn toàn với hệ 

thống thoát nước thải. 

- Nước mưa chảy tràn từ mái nhà sẽ theo các ống đứng PVC Ø90, sau đó thoát 

vào mương thu nước bằng ống PVC Ø90 đặt dọc tuyến đường nội bộ trong khu đất 

dự án. Sau đó nước mưa được chảy về các cống thoát HDPE Ø300-500 của KCN 

Gò Dầu tại 01 vị trí trên đường số 3. 

- Ngoài ra, Công ty có bố trí công nhân quét dọn, thu gom vệ sinh hàng ngày 

để hạn chế các chất bẩn có trên mặt bằng Công ty nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn 

nước cũng như tạo môi trường sạch sẽ trong Công ty. Đối với lượng chất rắn lắng 

tại các hố ga như: đất cát, rác… được định kỳ nạo vét, thu gom, xử lý theo quy định 

để tránh tắc nghẽn cống thoát nước mưa. 

* Nước thải 

- Nước thải từ các nhà vệ sinh sử dụng ống nhựa uPVC đưa về bể tự hoại sau 

đó cùng với nước thải từ hoạt động rửa tay chân của công nhân viên và nước thải 

từ phòng thí nghiệm được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Gò 

Dầu để tiếp tục xử lý tại 01 vị trí trên đường số 3. 

Đã thỏa thuận đấu nối nước thải phát sinh từ dự án vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của Khu công nghiệp Gò Dầu theo hợp đồng xử lý nước thải số 

07/HĐNT-SVD ngày 20/1/2009 giữa Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam) và 

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi. 

b. Kiểm soát và quản lý khí thải 

- Thiết kế, xây dựng văn phòng, nhà xưởng cao, thoáng mát. 

- Phun nước dập bụi trong bốc dỡ và xúc chuyển đá nguyên liệu. 

- Mái che và phun sương cho hệ thống băng chuyền vận chuyển nguyên liệu 

từ công đoạn nghiền thô qua nghiền tinh. 

- Rửa đá trong phễu tiếp liệu và áp dụng phương pháp nghiền ướt. 
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- Trồng cây xanh để lọc bụi, cải thiện môi trường, hạn chế nhiệt dư. 

- Đầu tư hệ thống phòng kín và đóng gói tự động bằng robot, máy hút bụi, có 

hệ thống thu gom bụi đi kèm. 

- Tưới nước sân đường để hạn chế bụi, nhiệt dư. 

- Áp dụng các biện pháp thiết kế, kiến trúc xây dựng để cải thiện điều kiện vi 

khíhậu và các biện pháp chống ồn, rung theo tiêu chuẩn quy phạm quy định. 

- Trang bị khẩu trang và bảo hộ lao động cho nhân viên, đồng thời có kế hoạch 

kiểm tra việc mang bảo hộ lao động của công nhân khi làm việc, tránh trường hợp 

có bảo hộ lao động mà không sử dụng.  

- Kho bãi, xưởng sản xuất được làm nền bê tông và thường xuyên được vệ 

sinh, tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài 

môi trường. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm 

giảm thiểu phát sinh mùi, bụi trong quá trình hoạt động. 

- Công ty trồng cây xanh có tán, thảm cỏ nhằm tạo khoảng cách ly, chắn bụi, 

giảm thiểu tiếng ồn từ các hoạt động sản xuất, giao thông vận chuyển và tạo cảnh 

quan cho nhà máy. Tổng diện tích cây xanh, thảm cỏ theo thiết kế > 20% diện tích 

tổng thể, giúp điều hòa không khí và cải thiện vi khí hậu khu vực xung quanh. 

c. Kiểm soát và quản lý chất thải rắn 

Toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ nhà máy được thu gom, phân loại triệt để tại 

nguồn và chuyển giao cho các đơn vị chức năng xử lý.  

- Diện tích kho lưu chứa CTNH: diện tích 13 m2. 

- Diện tích kho lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường: diện tích 25 m2. 

- Diện tích kho lưu chứa chất thải sinh hoạt: diện tích 38 m2. 
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5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải  

Bảng 5. 1. Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải 

STT Tên điểm quan trắc Thời gian quan trắc 

1 Nước thải tại hố ga đấu nối 

13/03/2025 

21/05/2025 

03/09/2025 & 10/09/2025 

08/11/2025 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải của hệ thống xử lý nước thải  

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả Giới hạn 

tiếp nhận 

KCN Gò 

Dầu 
13/03 21/05 10/09 08/11 

1 pH - 7,54 5,91 6,31 6,07 5 ÷ 10 

2 BOD5 mg/L 40 43 40 46 300 

3 COD mg/L 95 96 88 109 500 

4 
Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS) 
mg/L 166 128 56 27 300 

5 
Amoni(NH4

+) 

(tính theo N) 
mg/L 3,04 4,17 3,52 1,13 20 

6 Tổng Nitơ mg/L 5,29 6,18 8,47 3,40 80 

7 Tổng Photpho mg/L 0,33 0,86 1,11 0,19 20 

Nhận xét: Dựa vào kết quả chất lượng nước thải tại vị trí đấu nối đều đạt giới 

hạn tiếp nhận của KCN Gò Dầu cho thấy HTXL nước thải cục bộ của Công ty hoạt 

động hiệu quả và Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá 

trình hoạt động của mình. 
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5.3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

Bảng 5. 3. Thống kê vị trí điểm quan trắc khí thải  

STT 

Ký hiểu 

điểm quan 

trắc 

Tên điểm  

quan trắc 

Thời gian 

 quan trắc 

1 KK1 
Ống khói sau hệ thống xử lý bụi công 

đoạn nghiền đứng (nghiền bàn) 

13/03/2025 

21/05/2025 

03/09/2025  

08/11/2025 

2 KT2 

Ống khói sau hệ thống xử lý bụi công 

đoạn phân tách hạt sau hệ thống nghiền 

bi sắt 1 

21/05/2026 

22/05/2026 

23/05/2023 

3 KT3 

Ống khói sau hệ thống xử lý bụi công 

đoạn phân tách hạt sau hệ thống nghiền 

bi sắt 2 

4 KT4 
Ống khói sau hệ thống xử lý bụi công 

đoạn nghiền bi sắt 

5 KT5 
Ống khói sau hệ thống xử lý bụi công 

đoạn tráng phủ axit 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc xử lý bụi công đoạn nghiền đứng (nghiền bàn) 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc QCVN 

19:2009/ 

BTNMT 

Cột B, 

Kp=0,8 và 

Kv=0,8 

KT1 

13/03 21/05 03/09 19/11 

1 
Lưu huỳnh 

đioxit (SO2) 
mg/Nm3 

KPH 

(MDL=5) 

KPH 

(MDL=5) 

KPH 

(MDL=5) 

KPH 

(MDL=5) 
320 

2 

NOx  

(tính theo 

NO2) 

mg/Nm3 
KPH 

(MDL=5) 

KPH 

(MDL=5) 

KPH 

(MDL=5) 

KPH 

(MDL=5) 
544 

3 
Cacbon oxit 

(CO) 
mg/Nm3 

KPH 

(MDL=5) 

KPH 

(MDL=5) 

KPH 

(MDL=5) 

KPH 

(MDL=5) 
640 

4 Bụi tổng mg/Nm3 5,52 57,3 51,6 50,8 128 
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Bảng 5.5. Kết quả quan trắc xử lý bụi công đoạn phân tách hạt sau hệ thống 

nghiền bi sắt 1 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT 

Cột B, Kp=0,8 và 

Kv=0,8 

KT2 

21/05/2026 22/05/2026 23/05/2026 

1 Lưu lượng m3/giờ 11.700 11.400 10.560 - 

2 Bụi mg/Nm3 26,7 24,3 28,7 128 

Bảng 5.6. Kết quả quan trắc xử lý bụi công đoạn phân tách hạt sau hệ thống 

nghiền bi sắt 2 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT 

Cột B, Kp=0,8 và 

Kv=0,8 

KT3 

21/05/2026 22/05/2026 23/05/2026 

1 Lưu lượng m3/giờ 13.080 12.780 12.720 - 

2 Bụi mg/Nm3 29,8 27,8 30,3 128 

Bảng 5.7. Kết quả quan trắc xử lý bụi công đoạn nghiền bi sắt 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT 

Cột B, Kp=0,8 và 

Kv=0,8 

KT4 

21/05/2026 22/05/2026 23/05/2026 

1 Lưu lượng m3/giờ 9.660 9.600 9.600 - 

2 Bụi mg/Nm3 25,4 23,5 26,4 128 
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Bảng 5.8. Kết quả quan trắc xử lý bụi công đoạn tráng phủ axit 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT 

Cột B, Kp=0,8 và 

Kv=0,8 

KT5 

21/05/2026 22/05/2026 23/05/2026 

1 Lưu lượng m3/giờ 3.660 3.480 3.480 - 

2 Bụi mg/Nm3 12,3 10,6 11,7 128 

Nhận xét: Dựa vào kết quả chất lượng khí thải tại các ống thải sau HTXL bụi 

của Công ty đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B cho thấy HTXL bụi của Công 

ty hoạt động hiệu quả và Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong 

suốt quá trình hoạt động của mình. 

5.4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải  

Công ty không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải. 

5.5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất  

Công ty không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

5.6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Bảng 5. 9. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

STT Nhóm CTRSH 

Khối lượng 

năm 2025 

(tấn)/năm 

Khối lượng 

năm 2025 

(tấn)/ngày 

Tổ chức cá nhân 

tiếp nhận CTRSH 

Khối  lượng 

năm 2024 

(tấn)/năm 

1 
Chất thải rắn 

sinh hoạt 
5,5 0,015 

Vận chuyển, thu 

gom: Hợp tác xã 

xếp dỡ hàng hóa 

Quyết Tiến 

Xử lý: Công ty 

TNHH Tài Tiến 

5,76 

Bảng 5. 10. Khối lượng chất thải rắn CTTT phát sinh 

STT 
Nhóm 

CTRCNTT 

Khối lượng 

năm 2025 

(kg)/ngày 

Khối lượng 

năm 2025 

(kg)/năm 

Tổ chức cá nhân 

tiếp nhận 

CTRCNTT 

Khối lượng 

năm 2024 

(kg)/năm 

1 
Bột phế, bao bì 

hư, gỗ, nhựa 
210,4 63.540 

Vận chuyển, thu 

gom: Công ty 

TNHH TM DV Môi 

trường Long Phước 

Xử lý: Công ty cổ 

49.720 
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phần môi trường 

Tân Thiên Nhiên 

Bảng 5. 11. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối 

lượng năm 

2025 

(kg)/ngày 

Khối 

lượng 

năm 

2025 

(kg)/năm 

Phương 

pháp 

xử lý 

Tổ chức 

cá nhân 

tiếp nhận 

CTNH 

Khối 

lượng 

năm 

2024 

(kg)/năm 

1 

Bao bì nhiễm 

các thành phần 

nguy hại 

18 01 01 0 0 TĐ 

Công Ty 

TNHH 

SX – TM 

– DV Môi 

Trường 

Việt 

Xanh 

 và  

Công ty 

cổ phần 

dich vụ 

Sonadezi 

- 

2 

Giẻ lau nhiễm 

thành phần 

nguy hại 

18 02 

01 
1,02 308 TĐ 350 

3 

Bóng đèn 

huỳnh quang 

thải 

16 01 

06 
0,063 19 

Ht xử lý 

bóng 

đèn 

- 

 

4 
Pin, ắc quy chì 

thải 

19 01 

06 
0,13 38 

Ht xử lý 

pin 
- 

5 
Dầu bôi trơn 

tổng hợp thải 

17 02 

03 
2,10 635 

HT xử 

lý dầu 

nhớt 

280 

6 Mỡ thải 
17 07 

04 
0 0 

HT xử 

lý dầu 

nhớt 

- 

7 

Bao bì cứng 

thải bằng kim 

loại 

18 01 

02 
2,40 725 

TC - 

TĐ 
310 

8 

Bao bì cứng 

thải bằng các 

vật liệu khác 

18 01 

04 
0 0 

TC - 

TĐ 
- 

9 
Bao bì cứng 

thải bằng nhựa 

18 01 

03 
0,12 35 

TC - 

TĐ 
- 

10 
Dầu thủy lực 

thải 

17 01 

06 
0 0 

HT xử 

lý dầu 

nhớt 

- 

11 Chất thải y tế 
13 01 

01 
0 0 TĐ - 

12 

Dầu động cơ, 

hộp số và bôi 

trơn tổng hợp 

thải không có 

clo  

17 02 

02 
3,85 1.164 

Ht xử lý 

dầu 

nhớt 

1.648 

13 
Hóa chất thải 

(bột CaCO3) 

19 05 

03 
0 0 TĐ 300 

14 

Thiết bị thải của 

các bộ phận, 

linh kiện điện 

19 02 

05 
0 0 TC 12 
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STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối 

lượng năm 

2025 

(kg)/ngày 

Khối 

lượng 

năm 

2025 

(kg)/năm 

Phương 

pháp 

xử lý 

Tổ chức 

cá nhân 

tiếp nhận 

CTNH 

Khối 

lượng 

năm 

2024 

(kg)/năm 

tử thải 

Tổng khối lượng  9,68 2.924  2.900 

 

5.7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Cơ sở không có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có 

thẩm quyền đối với cơ sở trong 02 năm gần đây. 

Trong suốt quá trình hoạt động Cơ sở luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 

trường, định kỳ thực hiện quan trắc môi trường cũng như kiểm soát, xử lý các nguồn 

thải phát sinh theo đúng quy định hiện hành. 

Tuy nhiên do cơ sở đi vào hoạt động nhưng chưa có Giấy phép môi trường 

thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nay thuộc thẩm quyền 

cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 26 và 

khoản 1 Điều 46 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường). 

Ngày 12/05/2026, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Nai đã có buổi làm việc để xác định hành vi vi phạm theo biên bản số 02/BB-LV 

ngày 12/05/2026 cũng như biên bản vi phạm hành hành chính theo biên bản số 

02/BB-VPHC ngày 12/05/2026. Trên cơ sở văn bản số 154/KCNKKT-TNMT ngày 

12/5/2026 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế V/v chuyển biên bản 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường của Công ty TNHH Surint Omya 

(Viet Nam) gửi Chủ tịch UBND xã Phước Thái, Ủy ban nhân dân xã Phước Thái đã 

ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1296/QĐ-XPHC ngày 

26/5/2026. Sau khi có Quyết định xử phạt, ngày 29/05/2026 Công ty đã thực hiện 

đóng phạt (đính kèm biên lai nộp phí) cũng như tự thực hiện đình chỉ hoạt động của 

nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường, cụ thể tự thực hiện 

đình chỉ hoạt động của 19 nguồn khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất.
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG 

TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Tại khoản l điều 11 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính 

phủ bổ sung điểm l khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ như sau:  

”k) Công trình xử lý nước thải của dự án, cơ sở mà nước thải sau xử lý được 

đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung; 

l) Công trình xử lý bụi, khí thải có công suất dưới 5.000 m3/giờ.”  

Do đó, cơ sở không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 

nước thải và 11 HTXL bụi có công suất dưới 5.000 m3/giờ. 

Bảng 6. 1. Các hạng mục công trình tiến hành vận hành thử nghiệm  

STT Hạng mục công trình xử lý chất thải Công suất 

1 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn nghiền đứng (nghiền 

bàn) 
35.000 m3/giờ 

2 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn phân tách hạt sau hệ 

thống nghiền bi sắt 1 
23.000 m3/giờ 

3 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn phân tách hạt sau hệ 

thống nghiền bi sắt 2 
26.100 m3/giờ 

4 Hệ thống xử lý bụi công đoạn nghiền bi sắt 10.500 m3/giờ 

5 Hệ thống xử lý bụi công đoạn tráng phủ axit 10.500 m3/giờ 

6 Hệ thống xử lý bụi công đoạn nghiền My Mill 8.500 m3/giờ 

7 
ống thải sau hệ thống xử lý bụi công đoạn đóng gói túi 

25kg (Luzim) 
7.400 m3/giờ 

8 
ống thải sau hệ thống xử lý bụi công đoạn đóng gói túi 

25kg (Haver coat) 
7.400 m3/giờ 

9 
ống thải sau hệ thống xử lý bụi công đoạn đóng gói túi 

25kg (Haver Uncoat) 
7.400 m3/giờ 

 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải là 06 

tháng kể từ khi được cấp giấy phép môi trường, được trình bày ở bảng sau: 
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Bảng 6. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

STT Công trình xử lý chất thải 

Thời gian dự kiến vận hành thử 

nghiệm  
Công suất dự 

kiến đạt được 
Bắt đầu Kết thúc 

1  
09 Hệ thống xử lý bụi từ các 

công đoạn sản xuất 

Từ khi được cấp 

giấy phép môi 

trường 

Sau 6 tháng 
Trên 50% công 

suất thiết kế 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

6.1.2.1. Hình thức lấy mẫu 

Một mẫu tổ hợp được lấy theo phương pháp lấy mẫu liên tục (phương pháp 

đẳng động lực, đẳng tốc và phương pháp khác theo quy định về kỹ thuật quan trắc 

môi trường) để đo đạc, phân tích các thông số theo quy định. 

6.1.2.2. Kế hoạch lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu đối với các công trình xử lý chất thải được trình bày ở bảng bên 

dưới. 

Bảng 6.3. Vị trí lấy mẫu 

Stt Hệ thống  Số vị trí cần lấy mẫu 

1 
Ống thải sau 09 Hệ thống xử lý bụi từ các công đoạn sản 

xuất 
1 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải:  

Bảng 6.4. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

Hạng 

mục 
Vị trí thu mẫu 

Thông số 

giám sát 

Thời 

gian đo 

đạc 

Tần suất lấy 

mẫu 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

 Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý 

Khí 

thải 

ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi công đoạn nghiền 

đứng (nghiền bàn) 

Lưu lượng, 

bụi 

1 

ngày/1 

lần 

3 ngày liên tiếp 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, kv= 0,8, 

kp= 0,8 
ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi công đoạn phân 

tách hạt sau hệ thống 

nghiền bi sắt 1 
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- Công ty sẽ phối hợp với các tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Quan trắc nước thải 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

Hạng 

mục 
Vị trí thu mẫu 

Thông số 

giám sát 

Thời 

gian đo 

đạc 

Tần suất lấy 

mẫu 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi công đoạn phân 

tách hạt sau hệ thống 

nghiền bi sắt 2 

ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi công đoạn nghiền 

bi sắt 

ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi công đoạn tráng 

phủ axit 

ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi công đoạn nghiền 

My Mill 

ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi công đoạn đóng 

gói túi 25kg (Luzim) 

ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi công đoạn đóng 

gói túi 25kg (Haver 

coat) 

ống thải sau hệ thống xử 

lý bụi công đoạn đóng 

gói túi 25kg (Haver 

Uncoat) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)                               75 

10/01/2022, nước thải của cơ sở đấu nối về thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Gò Dầu do đó của cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải. 

* Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ theo quy định tại Điều 97, Điều 98 và phụ lục XXVIII, phụ lục XXIX 

của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải 

thực hiện quan trắc nước thải, khí thải tự động do đó dự án không đề xuất chương 

trình quan trắc tự động, liên tục chất thải.  

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ cơ sở  

❖ Quan trắc môi trường lao động 

Thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định liên quan. 

❖ Quan trắc chất thải rắn 

- Kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng 

để xử lý chất thải rắn của cơ sở. 

- Thông số quan trắc: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận 

chất thải. 

- Vị trí quan trắc: 01 điểm tại khu vực lưu giữ chất thải rắn của nhà máy.  

- Tần suất quan trắc: thường xuyên và liên tục từ khi phát sinh. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về ngưỡng chất thải nguy hại. 

- Văn bản pháp luật thực hiện: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 

tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung 

Hạng 

mục 
Vị trí thu mẫu 

Thông số giám 

sát 

Tần suất 

lấy mẫu 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

Khí thải 
19 ống thải sau 19 hệ thống xử lý 

bụi từ các công đoạn sản xuất 
Lưu lượng, bụi 

06 

tháng/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT  

cột B, Kp=0,8 và 

Kv=0,8 
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Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của cơ sở được thể hiện tại 

bảng sau: 

Bảng 6.5. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Vị trí quan trắc Thông số quan trắc Tần suất Chi phí 

Chi phí lấy mẫu Lưu lượng, bụi 02 lần/năm 300.000.000 

Chi phí cho xử lý chất thải 

Chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải công nghiệp 

thông thường và chất 

thải nguy hại 

Thường xuyên, 

liên tục 
200.000.000 

Chi phí lập báo cáo - - 5.000.000 

Tổng - - 505.000.000 
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CHƯƠNG VII. NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG 

TIÊU CHÍ  MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

THUỘC DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH  

Loại hình sản xuất của cơ sở không thuộc danh mục phân loại xanh. 
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Chủ cơ sở cam kết tuân thủ đúng các Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định 

của Nhà Nước Việt Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường; 

- Chủ cơ sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động 

để kịp thời kiểm soát mức độ ô nhiễm nhằm đạt Quy chuẩn môi trường theo quy 

định và phòng chống sự cố môi trường; 

- Chủ cơ sở cam kết thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các 

tác động có hại đã được đưa ra và kiến nghị trong báo cáo xin cấp giấy phép môi 

trường của nhà máy. 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của nhà máy đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn nước thải đầu vào trạm XLNT tập trung của KCN Gò Dầu; Tuyệt đối không 

xả nước thải không đạt quy chuẩn ra môi trường tiếp nhận; công khai, minh bạch 

các đường ống thu gom, thoát nước thải và đấu nối đúng vị trí. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung sinh ra trong suốt quá 

trình hoạt động của cơ sở; 

- Tất cả các nguồn phát sinh khí thải trong quá trình hoạt động của Nhà máy sẽ 

được thu gom, xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy định 

hiện hành (QCVN 19:2009/BTNMT, cột B) trước khi xả thải ra môi trường.  

- Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2025 

của Chính phủ. 

- Chủ cơ sở sẽ tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường nhằm nâng 

cao năng lực quản lý môi trường trong nhà máy, bảo đảm không phát sinh các vấn 

đề gây ô nhiễm môi trường; 

- Cam kết công khai giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật.  















































































































































































































Số phiếu: 00864/2025/PKQ-THH (25.757)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/02                                 Ngày BH/ HL: 16/06/2023                                       Trang 1/5 
 

  

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

 
 

1. Đơn vị yêu cầu :  CÔNG TY TNHH SURINT OMYA (VIET NAM) 

2. Địa điểm lấy mẫu :  CÔNG TY TNHH SURINT OMYA (VIỆT NAM) 

3. Địa chỉ lấy mẫu :  KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

4. Ngày lấy mẫu :  13/03/2025 

5. Thời gian thử nghiệm :  14/03/2025 - 20/03/2025 

6. Ngày trả kết quả :  20/03/2025 

7. Vị trí lấy mẫu :  

STT Mã hóa mẫu Vị trí lấy mẫu Loại mẫu 

1 250314.KT.004 
Ống khói sau hệ thống xử lý khí thải bằng lọc bụi túi và phát tán 

khói qua ống thông khí (D = 1m) 
Khí thải tại nguồn  

2 250314.NT.002 
Nước thải đấu nối của công ty với KCN  

(X= 1178 648; Y= 420 961) 
Nước thải 

3 250314.NT.003 Nước thải sau hệ thống xử lý cục bộ Nước thải 

4 250314.NT.004 Nước thải tại cống thoát nước mưa (X= 1178 593; Y= 420 948) Nước thải 

 

8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo 

PHỤ TRÁCH PTN 

 

 

 

 
 
 

 

Vũ Thị Hà 

 P.GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

ThS. Phạm Thị Hải Yến 
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 250314.KT.004) 
 

 

Chú thích: (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

- Cột B, Kp=1 và Kv=1,2: - Cột B: Nồng độ của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải 

công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 

2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2015; Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng khí thải của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh , dịch 

vụ công nghiệp. Kv: Hệ số vùng, khu vực ứng với địa điểm đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ  

công nghiệp phát sinh khí thải vào môi trường không khí (Tại thời điểm đo ghi nhận lưu lượng khí thải: 19.936 m3/h) 

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;  

- 250314.KT.004: Ống khói sau hệ thống xử lý khí thải bằng lọc bụi túi và phát tán khói qua ống thông khí (D = 1m) 

 

  

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT 

Cột B, Kp=1 và 

Kv=1,2 

1 
Lưu huỳnh đioxit 

(SO2)(b) 
mg/Nm3 HDCV – LM -01 

KPH 

(MDL=5,0) 
600 

2 
NOx (tính theo 

NO2)(b) 
mg/Nm3 HDCV – LM -01 

KPH 

(MDL=5,0) 
1.020 

3 Cacbon oxit (CO)(b) mg/Nm3 HDCV – LM -01 
KPH 

(MDL=5,0) 
1.200 

4 Bụi tổng(b) mg/Nm3 US.EPA Method 5 5,52 
 

240 
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 250314.NT.002) 
 

 

Chú thích: (a)- Thông số được công nhận ISO/IEC 17025 của VILAS; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- GIỚI HẠN ĐẤU NỐI KCN GÒ DẦU: Tiêu chuẩn xả thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp 

- 250314.NT.002: Nước thải đấu nối của công ty với KCN (X= 1178 648; Y= 420 961) 

 

  

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

GIỚI HẠN ĐẤU 

NỐI KCN GÒ DẦU 

Giới hạn tiếp nhận 

nước thải 

1 pH(b) - TCVN 6492:2011 7,54 5 ÷ 10 

2 BOD5
(a,b) mg/L TCVN 6001-1:2021 40 300 

3 COD(b) mg/L SMEWW 5220C:2023 95 500 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS)(a,b) 
mg/L TCVN 6625:2000. 166 300 

5 
Amoni (NH4

+)  

(tính theo N)(a,b) 
mg/L TCVN 6179-1:1996. 3,04 20 

6 Tổng Nitơ(a,b) mg/L TCVN 6638:2000. 5,29 80 

7 Tổng Photpho(a,b) mg/L TCVN 6202:2008. 0,33 
 

20 



Số phiếu: 00864/2025/PKQ-THH (25.757)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/02                                 Ngày BH/ HL: 16/06/2023                                       Trang 4/5 
 

  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 250314.NT.003) 
 

 

Chú thích: (a)- Thông số được công nhận ISO/IEC 17025 của VILAS; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- GIỚI HẠN ĐẤU NỐI KCN GÒ DẦU: Tiêu chuẩn xả thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp 

- 250314.NT.003: Nước thải sau hệ thống xử lý cục bộ 

 

  

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

GIỚI HẠN ĐẤU 

NỐI KCN GÒ DẦU 

Giới hạn tiếp nhận 

nước thải 

1 pH(b) - TCVN 6492:2011 7,68 5 ÷ 10 

2 BOD5
(a,b) mg/L TCVN 6001-1:2021 5,4 300 

3 COD(b) mg/L SMEWW 5220C:2023 12 500 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS)(a,b) 
mg/L TCVN 6625:2000. 26 300 

5 
Amoni (NH4

+)  

(tính theo N)(a,b) 
mg/L TCVN 6179-1:1996. 0,10 20 

6 Tổng Nitơ(a,b) mg/L TCVN 6638:2000. 2,40 80 

7 Tổng Photpho(a,b) mg/L TCVN 6202:2008. 0,050 
 

20 



Số phiếu: 00864/2025/PKQ-THH (25.757)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/02                                 Ngày BH/ HL: 16/06/2023                                       Trang 5/5 
 

  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 250314.NT.004) 
 

 

Chú thích: (a)- Thông số được công nhận ISO/IEC 17025 của VILAS; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- GIỚI HẠN ĐẤU NỐI KCN GÒ DẦU: Tiêu chuẩn xả thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp 

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;  

- 250314.NT.004: Nước thải tại cống thoát nước mưa (X= 1178 593; Y= 420 948) 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

GIỚI HẠN ĐẤU 

NỐI KCN GÒ DẦU 

Giới hạn tiếp nhận 

nước thải 

1 pH(b) - TCVN 6492:2011 8,29 5 ÷ 10 

2 BOD5
(a,b) mg/L TCVN 6001-1:2021 15 300 

3 COD(b) mg/L SMEWW 5220C:2023 38 500 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS)(a,b) 
mg/L TCVN 6625:2000. 31 300 

5 
Amoni (NH4

+)  

(tính theo N)(a,b) 
mg/L TCVN 6179-1:1996. 0,21 20 

6 Tổng Nitơ(a,b) mg/L TCVN 6638:2000. 1,78 80 

7 Tổng Photpho(a,b) mg/L TCVN 6202:2008. 
KPH 

(MDL=0,005) 

 

20 

















Số phiếu: 03892/2025/PKQ-THH (25.4229)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2025 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về.  
2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/02                                 Ngày BH/ HL: 16/06/2023                                       Trang 1/4 
 

  

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

 
 

1. Đơn vị yêu cầu :  CÔNG TY TNHH SURINT OMYA (VIET NAM) 

2. Địa điểm lấy mẫu :  CÔNG TY TNHH SURINT OMYA (VIỆT NAM) 

3. Địa chỉ lấy mẫu :  KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 

4. Ngày lấy mẫu :  03/09/2025 

5. Thời gian thử nghiệm :  04/09/2025 - 10/09/2025 

6. Ngày trả kết quả :  11/09/2025 

7. Vị trí lấy mẫu :  

STT Mã hóa mẫu Vị trí lấy mẫu Loại mẫu 

1 250904.KT.067 
Ống khói sau hệ thống xử lý khí thải bằng lọc bụi túi và phát tán 

khói qua ống thông khí (D = 1m) 
Khí thải tại nguồn  

2 250904.NT.017 Nước thải sau hệ thống xử lý cục bộ Nước thải 

3 250904.NT.018 Nước thải tại cống thoát nước mưa (X= 1178 593; Y= 420 948) Nước thải 

 

8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo 

   

PHỤ TRÁCH PTN 

 

 

 

 
 
 

 

Vũ Thị Hà 

 P.GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

ThS. Phạm Thị Hải Yến 
 

 

 



Số phiếu: 03892/2025/PKQ-THH (25.4229)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2025 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về.  
2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/02                                 Ngày BH/ HL: 16/06/2023                                       Trang 2/4 
 

 

 
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 250904.KT.067) 
 

 

Chú thích: (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

- Cột B, Kp=1 và Kv=1: - Cột B: Nồng độ của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải 

công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 

năm 2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2015; Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng khí thải của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh , dịch vụ công nghiệp. Kv: Hệ số vùng, khu vực ứng với địa điểm đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ  công nghiệp phát sinh khí thải vào môi trường không khí. 

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;                                                                                                      

- QCVN 19:2009/BTNMT Cột B, Kp=1 và Kv=1: Ghi nhận theo Quyết định môi trường số 3607/QĐ-UBND cấp ngày 

06/12/2012. 

- 250904.KT.067: Ống khói sau hệ thống xử lý khí thải bằng lọc bụi túi và phát tán khói qua ống thông khí (D = 1m) 

 

  

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B, Kp=1 và 

Kv=1 

1 Lưu lượng(b) m3/h US.EPA Method 2 17.408 - 

2 
Lưu huỳnh đioxit 

(SO2)(b) 
mg/Nm3 HDCV – LM -01 

KPH 

(MDL=5) 
500 

3 NOx (tính theo NO2)(b) mg/Nm3 HDCV – LM -01 
KPH 

(MDL=5) 
850 

4 Cacbon oxit (CO)(b) mg/Nm3 HDCV – LM -01 
KPH 

(MDL=5) 
1.000 

5 Bụi tổng(b) mg/Nm3 US.EPA Method 5 51,6 
 

200 



Số phiếu: 03892/2025/PKQ-THH (25.4229)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2025 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về.  
2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/02                                 Ngày BH/ HL: 16/06/2023                                       Trang 3/4 
 

 

 
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 250904.NT.017) 
 

 

Chú thích: (a)- Thông số được công nhận ISO/IEC 17025 của VILAS; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- GIỚI HẠN ĐẤU NỐI KCN GÒ DẦU: Tiêu chuẩn xả thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp 

- 250904.NT.017: Nước thải sau hệ thống xử lý cục bộ 

 

  

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

GIỚI HẠN 

ĐẤU NỐI KCN 

GÒ DẦU 

Giới hạn tiếp 

nhận nước thải 

1 pH(b) - TCVN 6492:2011 7,58 5 ÷ 10 

2 BOD5
(a,b) mg/L TCVN 6001-1:2021 6,3 300 

3 COD(b) mg/L SMEWW 5220C:2023 15 500 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS)(a,b) 
mg/L TCVN 6625:2000. 15 300 

5 
Amoni (NH4

+)  

(tính theo N)(a,b) 
mg/L TCVN 6179-1:1996. 0,53 20 

6 Tổng Nitơ(a,b) mg/L TCVN 6638:2000. 3,33 80 

7 Tổng Photpho(a,b) mg/L TCVN 6202:2008. 0,078 
 

20 



Số phiếu: 03892/2025/PKQ-THH (25.4229)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2025 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về.  
2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/02                                 Ngày BH/ HL: 16/06/2023                                       Trang 4/4 
 

 

 
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 250904.NT.018) 
 

 

Chú thích: (a)- Thông số được công nhận ISO/IEC 17025 của VILAS; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- GIỚI HẠN ĐẤU NỐI KCN GÒ DẦU: Tiêu chuẩn xả thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp 

- 250904.NT.018: Nước thải tại cống thoát nước mưa (X= 1178 593; Y= 420 948) 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

GIỚI HẠN 

ĐẤU NỐI KCN 

GÒ DẦU 

Giới hạn tiếp 

nhận nước thải 

1 pH(b) - TCVN 6492:2011 8,02 5 ÷ 10 

2 BOD5
(a,b) mg/L TCVN 6001-1:2021 16 300 

3 COD(b) mg/L SMEWW 5220C:2023 38 500 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS)(a,b) 
mg/L TCVN 6625:2000. 26 300 

5 
Amoni (NH4

+)  

(tính theo N)(a,b) 
mg/L TCVN 6179-1:1996. 0,37 20 

6 Tổng Nitơ(a,b) mg/L TCVN 6638:2000. 2,89 80 

7 Tổng Photpho(a,b) mg/L TCVN 6202:2008. 0,091 
 

20 
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